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Toán:             PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ QUA 10 TRONG PHẠM VI 20

Ba điểm thẳng hàng
Thời gian thực hiện: Thứ Hai ngày 21/10/2024
I. Yêu cầu cần đạt
- Nhận biết ba điểm thẳng hàng.

- Sử dụng thước thẳng, kiểm tra ba đối tượng thẳng hàng.

- Nhận biết hình ảnh thẳng hàng trong cuộc sống.

- Nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

- Toán học và cuộc sống, Tự nhiên và Xã hội.

II. Đồ dùng dạy học
GV: máy tính, dụng cụ học tập 

HS: sách, vở, dụng cụ học tập

III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh
	HĐBT

	1. Hoạt động mở đầu (5 phút): 
	

	- Giáo viên tổ chức cho học sinh chơi trò chơi: Xếp hàng

+ Mỗi nhóm 3 HS xếp hàng cách nhau 1 sải tay theo hiệu lệnh của GV. 

+ Lớp nhận xét xem nhóm nào xếp thẳng hàng

- Nhận xét, tuyên dương.
→ Giới thiệu bài học mới: Ba điểm thẳng hàng
	- HS tham gia chơi.
- 6 HS chia 2 nhóm.
- HS thực hiên theo hướng dẫn của GV

- HS lắng nghe
	

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới: (16 phút)  

* Hoạt động 1: Giới thiệu ba điểm thẳng hàng ( 8 phút ) 
	

	- GV cho HS quan sát hình ảnh các bạn, nhận biết các bạn đứng thẳng hàng

- GV cho HS quan sát hình ảnh 3 điểm A, B, C, nhận biết ba điểm A, B, C cùng nằm trên một đường thẳng
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- GV giới thiệu: Khi ba điểm cùng nằm trên một đường thẳng, ta nói ba điểm đó thẳng hàng

- GV yêu cầu HS cả lớp chỉ tay vào hình và nói: ba điểm A, B, C thẳng hàng
	- HS quan sát hình ảnh, nhận biết các bạn đứng thẳng hàng

- HS quan sát hình ảnh, nhận biết ba điểm A, B, C cùng nằm trên một đường thẳng

- HS lắng nghe

- HS chỉ tay và đọc


	Em Tiến đọc tên 3 điểm thẳng hàng

	* Hoạt động 2: Thực hành ( 8 phút)
	

	Bài 1:

- GV cho HS quan sát mẫu, đọc ba điểm thẳng hàng
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- GV yêu cầu HS dựa vào mẫu đọc các điểm thẳng hàng ở các hình còn lại
	- HS quan sát mẫu và đọc

- HS dựa vào mẫu, đọc các điểm thẳng hàng ở từng hình.
	

	Bài 2:

- GV cho HS thảo luận nhóm đôi nhận biết yêu cầu của bài

- GV phân tích mẫu, đặt câu hỏi:

+ Hình ảnh đặt thước thể hiện điều gì?

+ Đặt thước thế nào?

- GV yêu cầu HS dựa vào hình ảnh đặt thước, thông báo ba điểm thẳng hàng, ba điểm không thẳng hàng
	- HS thảo luận nhận biết yêu cầu: kiểm tra, nói

- HS trả lời

+ Kiểm tra 3 điểm có thẳng hàng không

+ Đặt mép thước sát vào các điểm

- HS dùng thước thẳng kiểm tra rồi nói:
	

	3. Hoạt động luyện tập, thực hành: (9 phút)
	

	Bài 2/55

- GV cho HS đọc đề bài nhận biết yêu cầu của bài.

- GV cho HS xác định các điểm được đặt tên trong hình

- GV giới thiệu: ba điểm nằm trên một đoạn thẳng cũng gọi là điểm thẳng hàng. Yêu cầu HS nhóm đôi thực hiện

- GV sửa bài, gọi 4 bạn HS đọc kết quả các câu a), b), c), d) và giải thích

- GV nhận xét, tuyên dương các HS đọc chính xác, và giải thích rõ ràng
	- HS đọc, nhận biết yêu cầu của đề

- HS xác định các điểm được đặt tên trong hình: A, B, C, D, E, I

- HS lắng nghe, thảo luận nhóm đôi thực hiện

- HS đọc đáp án và giải thích

- HS lắng nghe


	

	Bài 2/55

- GV yêu cầu HS đọc đề, nhận biết được nhiệm vụ

- GV cho các nhóm thảo luận, nêu được cách thức giải quyết vấn đề:

- GV gọi các nhóm trình bày (mỗi nhóm nêu một trường hợp), GV hướng dẫn HS nói theo trình tự: hàng, cột, đường chéo

- GV gọi các nhóm khác kiểm tra, nhận xét. Sau đó GV tổng kết
	- HS đọc đề, nhận biết yêu cầu

- HS thảo luận cách thức giải quyết vấn đề:

+ Xác định các nút áo nằm trên một đường thẳng theo đường kẻ. Theo hàng, theo cột

+ Dùng thước thẳng xác định các nút áo cùng nằm trên một đường thẳng khác.

- HS các nhóm trình bày:

* Theo hàng:

* Theo cột:

* Theo đường chéo:

Ba nút áo: đỏ, cam, tím cùng nằm trên một đường thẳng.

- HS lắng nghe
	

	4. Hoạt động củng cố, nối tiếp: (5 phút)
	
	

	* Đất nước em

- GV giới thiệu vườn cây thanh long ở Bình Thuận.

+ Cột trụ để cây bám vào, leo lên.

+ Chiếu sáng ban đêm giúp cây mau lớn

- GV cho HS quan sát ảnh và nhận biết: 
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+ Các cột trụ cùng nằm trên một đường thẳng

+ Các bóng đèn cùng nằm trên một đường thẳng

- GV hướng dẫn HS tìm vị trí tỉnh Bình Thuận trên bản đồ.

- GV nhận xét, tuyên dương.
	- HS quan sát hình ảnh

- HS lắng nghe, xem bản đồ, tìm vị trí tỉnh Bình Thuận.

- HS lắng nghe
	

	* Hoạt động thực tế

- GV yêu cầu HS tìm hình ảnh thẳng hàng trong cuộc sống, sẽ chia sẻ với các bạn vào buổi học sau.

* Dặn dò Học sinh quan sát các đồ vật trong gia đình và nhận dạng đó là ba điểm thẳng hàng.
	- Học sinh thực hiện ở nhà
	


IV. Điều chỉnh sau bài dạy
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------
Tiếng việt:                        Bài: CÔ CHỦ NHÀ TÍ HON




Đọc: Cô chủ nhà tí hon ( Tiết 1)

Thời gian thực hiện: Thứ Hai ngày 21/10/2024
 I.Yêu cầu cần đạt

- Ghép được chữ cái và thêm dấu thanh (nếu cần) thành từ ngữ chỉ người trong gia đình, nêu được phỏng đoán của bản thân về nội dung bài qua tên bài và tranh minh họa.

- Đọc trôi chảy bài đọc, ngắt nghỉ đúng dấu câu, đúng logic ngữ nghĩa; phân biệt được lời của các nhân vật và lời người dẫn chuyện; hiểu nội dung bài đọc: Tình cảm yêu thương ông ngoại dành cho bạn nhỏ thể hiện qua những bài học đơn giản trong cuộc sống hàng ngày; biết liên hệ bản thân: yêu thương, kính trọng, biết ơn ông bà, bố mẹ; kể được một số việc làm thể hiện sự kính trọng, lễ phép với ông bà, cha mẹ. 

- Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trách nhiệm cho học sinh; giúp học sinh nhận thức được tình cảm của mình đối với ông bà và người thân trong gia đình, bước đầu thể hiện trách nhiệm với ông bà và người thân bằng các việc làm cụ thể.
II.Đồ dùng dạy học
– SHS, VTV, VBT, SGV.

 – Ti vi/ máy chiếu/ bảng tương tác, tranh ảnh SHS phóng to (nếu được).

 – Mẫu chữ viết hoa A. 

III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh
	HĐBT

	1. Hoạt động mở đầu: (5 phút) 
	

	- GV giới thiệu tên chủ điểm: Ông bà yêu quý.

- GV giới thiệu tên bài học: Cô chủ nhà tí hon


	- Lắng nghe


	

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới 
* Hoạt động 1: Luyện đọc thành tiếng (15 phút)
	

	- GV hướng dẫn HS quan  sát tranh minh họa bài đọc SH trang 59 và trả lời  câu hỏi: Bức tranh vẽ

 cảnh gì, em có dự đoán

 gì về nội dung bài đọc?

- GV đọc mẫu toàn bài:

+ Đọc với giọng kể thong thả, tình cảm, tự hào, nhấn giọng ở những từ ngữ và hoạt động chỉ tình cảm của người ông đối với bạn nhỏ; cảm xúc của bạn nhỏ đối với ông. 

+ Ngắt nghỉ hơi đúng. Dừng hơi lâu hơn sau mỗi đoạn.

- GV hướng dẫn HS:

+ Luyện đọc một số từ khó: ngoại, bẽn lẽn, bỗng, quan trọng. 

+ Luyện đọc một số câu dài: Chỉ ra chơi mấy hôm,/ông đã mang đến cho Vân/biết bao điều thú vị.//; Vân cảm thấy/mình ra dáng một cô chủ nhà tí hon,/đúng như lời ông nói//.

- GV mời 3 HS đọc văn bản:

+ HS1(Đoạn 1): từ đầu đến “lấy giúp ông với nào”.

+ HS1 (Đoạn 2): tiếp theo đến “ông cười khích lệ”.

+ HS3 (Đoạn 3): đoạn còn lại. 
	- HS trả lời: Bức tranh vẽ cảnh 2 ông cháu trong bữa cơm. Bạn nhỏ chuẩn bị cầm đũa lên gắp thức ăn. 

- HS chú ý lắng nghe, đọc thầm theo. 

- HS chú ý lắng nghe và luyện đọc. 

- HS đọc bài. 


	Em Tiến luyện đọc

	* Hoạt động 2: Luyện đọc hiểu: (12 phút)
	

	- GV hướng dẫn HS giải nghĩa một số từ khó: hấp dẫn, bẽn lẽn, thú vị

- GV yêu cầu HS đọc thầm lại bài đọc 1 lần nữa để chuẩn bị trả lời câu hỏi phần cùng tìm hiểu SHS trang 59.

- GV yêu cầu HS thảo luận để trả lời câu hỏi:

Câu 1: Ông nói gì khi Vân định nếm thử thức ăn? 

Câu 2: Ông đã giúp Vân biết thêm điều gì? 

Câu 3: Khi được ông gọi là Cô chủ nhà tí hon, Vân cảm thấy thế nào, vì sao?

Câu 4: Khi có khách em sẽ làm gì để giống một người chủ nhà tí hon?

+ GV hướng dẫn HS liên hệ bản thân, các công việc mà em đã làm khi nhà em có khách.
+ GV mời đại diện 2-3 HS trả lời câu hỏi.

- GV yêu cầu HS nêu nội dung bài học, liên hệ bản thân.
	- HS lắng nghe, tiếp thu kiến thức. 

- HS giải nghĩa từ khó:

+ hấp dẫn: lôi cuốn, làm cho người ta thích.
+ bẽn lẽn: có dáng điệu rụt rè, thiếu tự nhiên vì e thẹn, chưa quen.

+ thú vị: có tác dụng làm cho người ta hào hứng, vui thích. 

- HS thảo luận và trả lời câu hỏi 

- Khi Vân định nếm thử thức ăn, ông nhìn Vân nheo mắt  cười: Mời cả nhà cùng ăn cơm nào. 

- Ông đã giúp Vân biết thêm việc khi ăn cơm, phải mời cả nhà. 

- Khi được ông gọi là Cô chủ nhà tí hon, Vân cảm thấy mình thật quan trọng, vì việc gì trong nhà Vân cũng biết làm. 
- Khi nhà em có khách, em mời khách vào nhà, rót nước cho khách.

- HS trả lời: Bài học nói về tình cảm yêu thương ông ngoại dành cho bạn nhỏ thể hiện qua những bài học đơn giản trong cuộc sống hàng ngày.

+ Liên hệ bản thân: yêu thương, kính trọng, biết ơn ông bà, bố mẹ. 
	

	3. Hoạt động củng cố, nối tiếp: (5 phút)
	

	+ Yêu cầu học sinh nêu lại nội dung bài học

- yêu cầu học sinh chia sẻ với người thân, gia đình và bạn bè về nội dung bài học

- Chuẩn bị tiết sau.
	Học sinh nêu lại nội dung bài học

Học sinh chia sẻ với người thân, gia đình và bạn bè về nội dung bài học


	


IV. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

-------------------------------------------------------------
Tiếng việt:                        Bài: CÔ CHỦ NHÀ TÍ HON




Đọc: Cô chủ nhà tí hon ( Tiết 2)

Thời gian thực hiện: Thứ Hai ngày 21/10/2024
 I. Yêu cầu cần đạt

- Ghép được chữ cái và thêm dấu thanh (nếu cần) thành từ ngữ chỉ người trong gia đình, nêu được phỏng đoán của bản thân về nội dung bài qua tên bài và tranh minh họa.

- Đọc trôi chảy bài đọc, ngắt nghỉ đúng dấu câu, đúng logic ngữ nghĩa; phân biệt được lời của các nhân vật và lời người dẫn chuyện; hiểu nội dung bài đọc: Tình cảm yêu thương ông ngoại dành cho bạn nhỏ thể hiện qua những bài học đơn giản trong cuộc sống hàng ngày; biết liên hệ bản thân: yêu thương, kính trọng, biết ơn ông bà, bố mẹ; kể được một số việc làm thể hiện sự kính trọng, lễ phép với ông bà, cha mẹ. 

- Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trách nhiệm cho học sinh; giúp học sinh nhận thức được tình cảm của mình đối với ông bà và người thân trong gia đình, bước đầu thể hiện trách nhiệm với ông bà và người thân bằng các việc làm cụ thể.
II. Đồ dùng dạy học
– SHS, VTV, VBT, SGV.

 – Ti vi/ máy chiếu/ bảng tương tác, tranh ảnh SHS phóng to (nếu được).

 – Mẫu chữ viết hoa A. 

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	1. Hoạt động mở đầu: (3 phút) 

	GV cho HS bắt bài hát

Gv giới thiệu bài mới.
	HS bắt bài hát

Học sinh lắng nghe.

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới: (29 phút)
* Hoạt động 1: Luyện đọc lại

	- GV yêu cầu HS nhắc lại giọng đọc toàn bài và một số từ ngữ cần nhấn giọng. 

- GV đọc lại đoạn từ “Ông nhìn Vân” đến “Cười khích lệ”. 

- GV yêu cầu HS luyện đọc đoạn từ “Ông nhìn Vân” đến “Cười khích lệ”. 

- GV mời 1- 2HS đọc đoạn từ “Ông nhìn Vân” đến “Cười khích lệ”. 

- GV mời 1 HS khá giỏi đọc lại toàn bài. 
	- HS trả lời: Đọc với giọng kể thong thả, tình cảm, tự hào, nhấn giọng ở những từ ngữ và hoạt động chỉ tình cảm của người ông đối với bạn nhỏ; cảm xúc của bạn nhỏ đối với ông. 

- HS lắng nghe, đọc thầm theo. 

- HS luyện đọc.

- HS đọc bài, các HS khác đọc thầm theo

	* Hoạt động 2: Luyện tập mở rộng

	- GV mời 1 HS đứng dậy đọc yêu cầu phần Hoa lễ phép: Cùng bạn đóng vai, nói và đáp lời chào của em khi đi học, khi về nhà.

- GV hướng dẫn HS: Từng HS thực hiện đóng vai để nói và đáp lời chào khi đi học, khi về nhà.

+ Nói lời chào khi đi học, khi về nhà: HS có thể sử dụng mẫu câu quen thuộc như Con chào mẹ ạ, con chào bố ạ; Con chào bố mẹ con đi học ạ/con vừa đi học về ạ.

+ Đáp lời chào khi đi học, khi về nhà: HS có thể dùng mẫu câu đơn giản, ngắn gọn như: chào con hoặc con đi học đi, con về rồi à,....

- GV hướng dẫn HS thảo luận nhóm đôi. Từng HS đổi vai cho nhau để nói và đáp lời chào trong hai tình huống.

- GV mời đại diện 3-4 nhóm trình bày kết quả. 

- GV nhận xét, khen ngợi HS có cách nói đúng, hay, sáng tạo.
	- HS lắng nghe, tiếp thu. 

- HS trả lời
- Thảo luận nhóm

- Lắng nghe


	3. Hoạt động củng cố, nối tiếp: (3 phút)
- Nêu lại nội dung bài 

- Nhận xét, đánh giá.

- Về học bài, chuẩn bị
	- Nhận xét, tuyên dương.

- Về học bài và chuẩn bị bài cho tiết sau.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Toán:                    PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ QUA 10 TRONG PHẠM VI 20
       Em làm được những gì?  (Tiết 1)
Thời gian thực hiện: Thứ Tư,  ngày 23/10/2024
I. Yêu cầu cần đạt
- Thực hiện việc tính nhẩm qua 10 trong phạm vi 20.

- Tính toán trong trường hợp có hai dấu phép tính cộng.

- Tính toán với các số đo độ dài đã học.

- Giải quyết vấn đề đơn giản có liên quan tới độ dài và thời gian

- Vận dụng 3 điểm thẳng hàng, giải quyết vấn đề đơn giản

-  Nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

- Toán học và cuộc sống, Tự nhiên và Xã hội.

II. Đồ dùng dạy học
GV: máy tính, dụng cụ học tập; Bảng cộng qua 10 chưa hoàn chỉnh.
HS: sách, vở, dụng cụ học tập

III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	1. Hoạt động mở đầu: (5 phút) 

	- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi: “ Random” 

- Luật chơi: Mỗi HS sẽ ứng với 1 con số. Random bắt đầu quay trúng con số nào người đó sẽ trả lời câu hỏi về các phép tính cộng, tính độ dài đường gấp khúc. Thời gian trả lời câu hỏi là 15 giây.
- GV nhận xét, tuyên dương 
	- HS lắng nghe GV phổ biến cách chơi

- Học sinh tham gia trò chơi
- HS lắng nghe

	2. Hoạt động luyện tập, thực hành: (25 phút)  

	* Hoạt động 1: Bài tập 1/56:

- GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập.
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- GV: Ôn tập cách cộng qua 10 trong phạm vi 20. 

- GV hướng dẫn HS làm cho đủ chục rồi cộng số còn lại.

- Khi sửa bài, yêu cầu HS giải thích cách cộng đối với các phép cộng có số hạng thứ hai lớn hơn số hạng thứ nhất. 

 
- GV nhận xét, củng cố.
	- HS nêu yêu cầu bài tập.
- Ví dụ: 9 cộng với một số: 9 cộng 1 rồi cộng số còn lại.

- HS giải thích cách cộng của mình.


- HS lắng nghe, sửa bài.
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	* Hoạt động 2: Bài tập 2/56:

- Yêu cầu HS đọc đề bài.

- Yêu cầu HS làm bài cá nhân, chia sẻ kết quả với bạn bên cạnh.

- Yêu cầu HS chia sẻ trước lớp.

GV nhận xét.
	- HS đọc đề bài.

- HS làm bài cá nhân, chia sẻ kết quả với bạn bên cạnh.

- HS chia sẻ trước lớp.
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	* Hoạt động 3: Bài tập 3/56:[image: image26.png].




-Yêu cầu đọc yêu cầu bài.
- Hướng dẫn HS tìm hiểu mẫu, nhận biết số ở giữa, trong hình tròn màu đỏ, là tổng của ba số còn lại.
- GV yêu cầu HS làm bài cá nhân và trình bày.
- GV nhận xét, sửa chữa.

	- HS đọc đề bài.

- HS làm bài cá nhân, chia sẻ kết quả với bạn bên cạnh.

- HS chia sẻ trước lớp.
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	* Hoạt động 4: Bài tập 4:
-Yêu cầu đọc yêu cầu bài.
- GV yêu cầu HS đo và tính quãng đường của chú sên bò:
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- GV sửa bài, gọi một số HS đọc kết quả và giải thích cách làm

- GV nhận xét, tuyên dương các HS đo và tính đúng.
	- Đọc yêu cầu bài.

- HS đo và tính quãng đường của chú sên bò

- HS đọc kết quả và giải thích cách làm

8cm + 6cm +4cm = 18cm

	3. Hoạt động củng cố, nối tiếp: (5 phút)

	- Giáo viên cho học sinh chơi trò chơi: Hái táo. Ở mỗi trái táo sẽ có một phép tính. HS trả lời đúng kết quả của phép tính sẽ được hái táo.

- GV nhận xét, tuyên dương.
	- HS tham gia trò chơi
- Lắng nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------
Tiếng việt:                                Bài:  CÔ CHỦ NHÀ TÍ HON 

Viết chữ hoa  G
Thời gian thực hiện: Thứ Tư, ngày 23/10/2024
 I.Yêu cầu cần đạt

- Viết được chữ hoa G và câu ứng dụng Gọi dạ bảo vâng.

- Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trách nhiệm cho học sinh; giúp học sinh nhận thức được tình cảm của mình đối với ông bà và người thân trong gia đình, bước đầu thể hiện trách nhiệm với ông bà và người thân bằng các việc làm cụ thể.

II.Đồ dùng dạy học
– SHS, VTV, VBT, SGV, mẫu chữ E, Ê
 – Ti vi/ máy chiếu/ bảng tương tác, tranh ảnh SHS phóng to (nếu được).

III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	1. Hoạt động mở đầu: (3 phút)  
	

	- GV đưa mẫu chữ G hoa, HS quan sát.

Yêu cầu HS dự đoán chữ gì.

- GV giới trực tiếp vào bài: Viết Chữ hoa: G 
	- HS quan sát.
- Lắng nghe

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới: 
* Hoạt động 1: Luyện viết chữ G hoa (10 phút) 

	a. Luyện viết chữ G hoa.

Treo chữ mẫu lên bảng.

Yêu cầu HS quan sát mẫu chữ G hoa, xác định chiều cao, độ rộng, cấu tạo nét chữ của con chữ G hoa:

Chữ G hoa cao mấy ô li?

Chữ G hoa rộng mấy ô li?

Chữ G hoa gồm mấy nét? 

Đó là những nét nào?

YCHS quan sát GV viết mẫu và nêu quy trình viết chữ G hoa.

Cách viết:

- Đặt bút trên ĐK dọc 2, dưới ĐK ngang 4 (phía trên), viết một nét cong trái nhỏ (lưng chạm ĐK dọc 1), lượn vòng lên chạm ĐK dọc 3 viết liền mạch nét cong trái lớn, dừng bút tại giao điểm của ĐK ngang 2 (phía trên) và DK dọc 3 (Chỗ bắt đầu viết nét cong trái lớn phải ngang bằng với điểm đặt bút). 

- Không nhấc bút, viết tiếp nét khuyết dưới và dừng bút trước ĐK dọc 4, dưới ĐK ngang 2 (phía trên). 

YC HS quan sát video viết chữ G hoa.

GV yêu cầu HS viết chữ G hoa vào bảng con.
	Quan sát mẫu.

HS quan sát mẫu chữ B hoa
Chữ G hoa cao 4 ô li.

Chữ G hoa rộng 2,5 ôli.

Chữ G hoa gồm 2 nét.  

Cấu tạo: Gồm nét cong trái và nét khuyết dưới.
HS quan sát GV viết mẫu

HS lắng nghe.

HS quan sát

HS viết chữ G hoa vào bảng con.

	* Hoạt động 2: Luyện viết câu ứng dụng  (15 phút) 

	- GV yêu cầu 1 HS đọc to câu trong phần Viết ứng dụng

- Em hãy cho biết nghĩa của câu Gọi dạ bảo vâng 

- Nêu độ cao các con chữ?

-Khoảng cách giữa các chữ bằng chừng nào? 

- GV cho học sinh quan sát mẫu chữ “Gọi” trên dòng kẻ.

- GVHD cách viết chữ Bạn: Đặt bút giữa đường kẻ 3 và 4 viết con chữ B, lia bút viết tiếp con chữ a, nối nép viết tiếp con chữ n, dừng bút giữa đường kẻ 1 và 2, lia bút viết thanh nặng dưới con chữ a.

GV yêu cầu HS viết chữ “Gọi” vào bảng con.

YC HS nhận xét, lắng nghe giáo viên nhận xét.

- GV yêu cầu HS viết câu ứng dụng Gọi dạ bảo vâng vào vở Tập viết.
	- HS đọc câu Gọi dạ bảo vâng.
- Nghĩa của câu: Khuyên bảo mọi người phải nghe những lời dạy bảo của cha mẹ và những người lớn tuổi hơn mình.
- Con chữ cao 4 ôly là: G hoa.

- Con chữ cao 2 ô ly rưỡi là b, g.

- Con chữ cao 2 ôly  là d 

- Các con chữ còn lại cao 1 ôly.
Bằng khoảnh cách viết một con chữ o.

Học sinh quan sát mẫu chữ “Gọi” trên dòng kẻ.

HS viết chữ “Gọi” vào bảng con.

HS nhận xét, lắng nghe giáo viên nhận xét.

HS viết câu ứng dụng Gọi dạ bảo vâng vào vở Tập viết.

	* Hoạt động 3: Đánh giá bài viết (4 phút) 

	- GV kiểm tra, nhận xét một số bài trên lớp.

- GV yêu cầu HS sửa lại bài viết nếu chưa đúng.

- GV khen ngợi những HS viết đúng, viết đẹp. 
	- HS chú ý lắng nghe

- HS tự soát lại bài của mình 



	3. Hoạt động củng cố, nối tiếp: (2 phút)  

	+ Nêu lại cách viết chữ hoa G

- Chia sẻ với người thân, gia đình và bạn bè về nội dung bài học

- Chuẩn bị tiết sau.
	- HS nêu

- HS thực hành ở nhà


IV. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------
Tiếng việt:                                Bài: CÔ CHỦ NHÀ TÍ HON 

Từ chỉ hoạt động- Câu kiểu Ai làm gì?
Thời gian thực hiện: Thứ Tư, ngày 23/10/2024
I.Yêu cầu cần đạt
- Tìm và đặt được câu với từ ngữ chỉ hoạt động. Biết tưởng tượng là bạn nhỏ trong bài đọc, viết được lời cảm ơn.

- Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trách nhiệm cho học sinh; giúp học sinh nhận thức được tình cảm của mình đối với ông bà và người thân trong gia đình, bước đầu thể hiện trách nhiệm với ông bà và người thân bằng các việc làm cụ thể.
II.Đồ dùng dạy học
– SHS, VTV, VBT, SGV.

 – Ti vi/ máy chiếu/ bảng tương tác, tranh ảnh SHS phóng to (nếu được).

III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	1. Hoạt động mở đầu: (5 phút)  

	- GV cho HS bắt bài hát 

- GV giới trực tiếp vào bài.
	- HS hát.

- HS lắng nghe

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới: 
* Hoạt động 1: Luyện từ (10 phút) 

	- GV mời 1HS đứng dậy đọc yêu cầu Bài tập 3: Tìm từ ngữ chỉ hoạt động của mỗi người trong tranh.

- GV hướng dẫn HS:

+ Quan sát tranh và hành động của từng người trong tranh.

+ Tìm từ ngữ phù hợp chỉ hoạt động của từng người trong tranh. 

+ HS nói theo cách nhìn của từng em, không áp đặt. Ví dụ: bà ngoái cổ nhìn cháu hoặc bà bê rổ đều đúng.

- GV hướng dẫn HS thảo luận theo nhóm đôi.

- GV cho HS chơi trò chơi Tiếp sức, gắn từ ngữ phù hợp dưới hình. 

- GV nhận xét và chốt: Các từ như là: tỉa lá, tỉa cành, cắt lá, cắt cành, hái hoa, bê rổ, bưng rổ, cầm rổ, ngắm hoa, bắt sâu, dang tay, chỉ tay, các từ đó là từ chỉ hoạt động.

- GV yêu cầu HS tìm thêm một số từ ngữ chỉ hoạt động của người ngoài bài tập.

GV nhận xét và chốt: Câu kể Ai làm gì? dùng để kể về hoạt động của người và vật.  Bên cạnh đó câu kiểu Ai làm gì? có 2 bộ phận, bộ phận thứ nhất là Ai?, bộ phận thứ hai là làm gì? Để hiểu rõ hơn câu kiểu Ai làm gì? thầy mời các em bước sang bài tập số 4 nhé.
	- HS đọc

- HS lắng nghe, tiếp thu. 

- HS thực hiện theo yêu cầu.

- HS chơi trò chơi: bố tỉa lá, mẹ hái hoa, bà bê rổ, bưng rổ hoặc cầm rổ, ông và bé gái ngắm hoa, bé trai nhìn và chỉ tay vào con bướm. 

+ Một số từ ngữ chỉ hoạt động của người là: chạy , đọc, viết, nhảy dây, quét nhà, trông cây.

+ Một số từ ngữ chỉ hoạt động của con vật như là: chạy, bay, bơi, gáy, sủa, leo trèo.



	* Hoạt động 2: Luyện câu (12 phút) 

	- GV gọi HS đọc yêu cầu Bài tập 4 trang 60

- Các em hãy quan sát lại bức tranh, suy nghĩ để đặt và trả lời câu hỏi, về những từ ngữ chỉ hoạt động mà các em đã tìm được ở bài 3 nhé.

- Bây giờ các em hãy quan sát câu mẫu về hoạt động của người bố nhé.

Mẫu: Bố làm gì?

Bố tỉa lá cho cây.

- GV mời Hs lên trình bày kết quả.

- Trong câu (bố tỉa lá cho cây) thì (bố) là bộ phận trả lời cho câu hỏi Ai? (tỉa lá cho cây) là bộ phận trả lời cho câu hỏi làm gì? 

- Trong câu (Bà bê rổ hoa) thì (Bà) là bộ phận trả lời cho câu hỏi Ai? (bê rổ hoa) là bộ phận trả lời cho câu hỏi làm gì? 

- Các em chú ý từ tỉa lá, bê rổ là các từ chỉ hoạt động, trả lời cho câu hỏi làm gì? khi viết câu các em nhớ viết hoa chữ cái đầu câu, dấu chấm cuối câu.

- GV yêu cầu HS viết vào vở bài tập 1-2 câu có chứa từ ngữ tìm được ở Bài tập 3. 

- GV nhận xét, khen ngợi HS đặt câu hay, sáng tạo. 
	- HS đọc

- HS lắng nghe, tiếp thu. 

- HS lên trình bày kết quả.

Mẹ hái hoa/Bà bê  rổ hoa./ Bà bưng rổ hoa./ Bà cầm rổ hoa./ Ông ngắm hoa./ Bé gái ngắm hoa./ Bé trai chỉ tay vào con bướm.


	3. Hoạt động vận dụng: (5 phút) 

	- GV mời 1HS đừng dậy đọc yêu cầu hoạt động ứng dụng: Tưởng tượng mình là bạn nhỏ trong câu chuyện Cô chủ nhà tí hon, viết lời cảm ơn ông.

- GV hướng dẫn HS cách viết lời cảm ơn:

+ Viết lời cảm ơn có sử dụng từ ngữ xưng hô và câu cảm ơn lịch sự. Ví dụ: cháu cảm ơn ông ạ, cháu cảm ơn ông nhiều lắm.

+ Nêu lí do vì sao nói lời cảm ơn ông.

+ Nêu cảm nhận về lời khen của ông dành cho mình.

- GV yêu cầu HS viết lời cảm ơn ông vào vở bài tập.

- GV mời đại diện 3-4 HS đọc bài viết trước lớp.

- GV nhận xét, khen ngợi HS có cách viết hay, sáng tạo.
	- HS lắng nghe, tiếp thu.

- HS viết bài

- HS đọc bài: Cháu cảm ơn ông rất nhiều vì đã gọi cháu bằng cái tên thật thú vị và đang yêu “Cô chủ nhà tí hon”. Cháu cảm thấy rất vui và hào hứng.

	3. Hoạt động củng cố, nối tiếp: (3 phút)

- Nêu lại nội dung bài 

- Nhận xét, đánh giá.

- Về học bài, chuẩn bị
	- HS nêu

- Nhận xét, tuyên dương.

- Về học bài và chuẩn bị bài cho tiết sau.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Âm nhạc:                                                  GV chuyên
Thời gian thực hiện: Thứ Ba ngày 22/10/2024
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Toán:                    PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ QUA 10 TRONG PHẠM VI 20
       Em làm được những gì?  (Tiết 1)
Thời gian thực hiện: Thứ Năm, ngày 24/10/2024
I. Yêu cầu cần đạt
- Thực hiện việc tính nhẩm qua 10 trong phạm vi 20.

- Tính toán trong trường hợp có hai dấu phép tính cộng.

- Tính toán với các số đo độ dài đã học.

- Giải quyết vấn đề đơn giản có liên quan tới độ dài và thời gian

- Vận dụng 3 điểm thẳng hàng, giải quyết vấn đề đơn giản

- Nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

- Toán học và cuộc sống, Tự nhiên và Xã hội.

II. Đồ dùng dạy học
GV: máy tính, dụng cụ học tập 

HS: sách, vở, dụng cụ học tập
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	1. Hoạt động mở đầu: (5 phút):

- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi: “ Random” 

- Luật chơi: Mỗi HS sẽ ứng với 1 con số. Random bắt đầu quay trúng con số nào người đó sẽ trả lời câu hỏi về các phép tính cộng, tính độ dài đường gấp khúc. Thời gian trả lời câu hỏi là 15 giây.
- GV nhận xét và dẫn dắt vào bài học

2. Hoạt động luyện tập, thực hành: (25 phút)

* Hoạt động 1: BT5

- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân đọc đề nhận biết yêu cầu của bài

- GV hướng dẫn HS dựa vào các phép cộng qua 10 trong phạm vi 20 để thực hiện.

Ví dụ: 7 + 2 + 5 = 14, 

          5 + 6 = 11, 11 + ? = 14

- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi, tính và điền các số vào dấu ?

- GV gọi một số nhóm đọc kết quả và giải thích cách làm

- GV nhận xét, tuyên dương các nhóm HS điền đúng đúng các số và giải thích rõ ràng

* Hoạt động 1: BT6
- GV cho HS quan sát hình ảnh, đọc và xác định yêu cầu của bài toán

- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân, sau đó chia sẻ trong nhóm 4, tìm cách thực hiện

- GV sửa bài, gọi một số nhóm trình bày cách đặt các khối lập phương vào hình

- GV nhận xét, tuyên dương các nhóm HS có kết quả chính xác, giải thích đúng cách làm

* Vui học 

- GV cho HS nhóm 4 dùng các khối lập phương xếp theo các câu thơ.

+ Lưu ý HS trong khi xếp luôn để ý 3 yêu cầu trong bài thơ

- GV sửa bài, chia thành các đội để thi đua

* Hoạt động 1: BT7
- GV yêu cầu HS quan sát tranh, đọc giờ trên những chiếc đồng hồ và nói theo mẫu

[image: image8.png]



- GV sửa bài, gọi một số HS lên đọc kết quả , khuyến khích HS nói theo nhiều cách:

+ Lúc … giờ, Sên Đỏ đi từ nhà,…

+ Sên Đỏ khởi hành từ nhà lúc … giờ, ….

- GV nhận xét, tuyên dương bạn HS nói đúng, to và rõ ràng nhất

* Thử thách

- GV cho HS hoạt động nhóm 4, không bắt buộc tất cả phải thục hiện.

- Gv hướng dẫn HS thực hiện:

[image: image9.png]



Hai số giống nhau có tổng bằng 14

7 + 7 = 14, vậy hình tam giác thay bằng 7
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7 + 5 = 12, vậy hình vuông thay bằng 5

             5 + 5 = 10

Thay hình tròn bằng 10

3. Hoạt động củng cố, nối tiếp: (5 phút)  

- GV giới thiệu cho HS thực hiện vẽ các hình ảnh dễ thương từ đường gấp khúc, thực hiện trên phiếu giấy ô vuông.

- Hoạt động “Ai khéo tay?”

[image: image11.png]it





- GV nhận xét, tuyên dương.

- GV nhắc HS về nhà thực hiện các yêu cầu trong SGK

- Xem trước bài Phép trừ có hiệu bằng 10.
	- HS nghe GV phổ biến cách chơi

- Học sinh tham gia trò chơi
- HS lắng nghe

- HS thảo luận nhóm đôi, điền số theo hướng dẫn của GV

- HS các nhóm đọc kết quả và giải thích

- HS lắng nghe

- HS đọc nhận biết yêu cầu của bài

- HS thảo luận nhận biết: dựa vào hình nền, các sọc màu ngang, dọc để thực hiện.

[image: image12.png]



- HS các nhóm trình bày

- HS lắng nghe

- Các nhóm thảo luận, xếp theo câu thơ

- HS các đội thi đua, xem đội nào xếp nhanh nhất và đúng nhất.

3 con vịt xếp thành hàng dọc[image: image13.png]



- HS quan sát tranh và đọc theo mẫu

- HS nói kết quả

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe GV hướng dẫn, thực hiện theo nhóm

- Học sinh tham gia trò chơi.
- HS lắng nghe

- Học sinh thực hiện ở nhà.



IV. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------
Tiếng việt:                                       Bài: BƯU THIẾP
Đọc Bưu thiếp
Thời gian thực hiện: Thứ Năm, ngày 24/10/2024
I.Yêu cầu cần đạt

- Nói được với bạn những điều mà em thấy trong tấm bưu thiếp; nêu được phỏng đoán của bản thân về nội dung bài qua tên bài và tranh minh họa. 

- Đọc trôi chảy bài đọc, ngắt nghỉ đúng dấu câu, đúng logic ngữ nghĩa; hiểu nội dung bài đọc: Công dụng của bưu thiếp và cách làm bưu thiếp; liên hệ bản thân: sẽ học làm bưu thiếp, làm thiệp chúc mừng bạn bè, người thân. 

- Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trách nhiệm cho học sinh; giúp học sinh nhận thức được tình cảm của mình  đối với bố mẹ và người thân trong gia đình; bước đầu thể hiện trách nhiệm với bố mẹ và người thân bằng các việc làm cụ thể.

II.Đồ dùng dạy học
- Giáo viên : Ti vi/ máy chiếu/ bảng tương tác, tranh ảnh, video clip HS giúp ông bà làm việc nhà (nếu có). 

- Học Sinh: Đọc trước bài, sách giáo khoa.

III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh
	HĐBT

	1. Hoạt động mở đầu: (5 phút)  
	
	

	- GV giới thiệu tên bài học:

+ GV hướng dẫn HS thảo luận theo nhóm, quan sát hình trong SHS trang 61 và trả lời câu hỏi: Nói với bạn những điều em thấy trong tấm bưu thiếp dưới đây: 

+ GV dẫn dắt vào bài học: Các em đã bao giờ sử dụng tấm bưu thiếp chưa? Hiện nay, bưu thiếp được hiểu như thiếp, thiệp. Đó là một tấm giấy nhỏ dùng để báo tin, chúc mừng, mời khách,...có nội dung ngắn gọn và thường được in sẵn. Vậy các em có biết cách để làm một tấm bưu thiếp không? Bài học ngày hôm nay sẽ giúp chúng ta tìm được câu trả lời cách để các em có thể tự làm một tấm bưu thiếp tặng người thân nhân dịp sinh nhật hoặc dịp lễ, tết. Chúng ta cùng vào Bài 2: Bưu thiếp. 
	- HS trả lời: Những điều em thấy trong tấm bưu thiếp: 

+ Ngày, tháng, năm viết thư: 29/9/2021.

+ Nội dung thư: Nhân ngày Quốc tế Người cao tuổi 01/10, người cháu kính chúc ông mạnh khỏe, nhiều niềm vui.

+ Họ tên người gửi:  Cháu của ông – Minh Châu.

+ Họ tên người nhận: ông Phạm Đức Quý, tỉnh Thanh Hóa. 


	

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới: 
* Hoạt động 1: Luyện đọc thành tiếng (14 phút) 
	

	- GV đọc mẫu toàn bài: 
+ Giọng đọc rõ ràng, thong thả, chậm rãi, đọc rõ những từ ngữ nói về công dụng, các bước làm bưu thiếp. 

+ Ngắt nghỉ hơi đúng. Dừng hơi lâu hơn sau mỗi đoạn.

- GV hướng dẫn HS luyện đọc một số từ khó: bưu thiếp, bưu điện, hình dạng. 

- GV mời 3 HS đọc văn bản:

+ HS1(Đoạn 1): từ đầu đến “dưới đây”.

+ HS2 (Đoạn 2): tiếp theo đến “mặt trong của tấm bưu thiếp”. 

+ HS3 (Đoạn 3): đoạn còn lại. 
	- HS lắng nghe, đọc thầm theo. 

- HS chú ý lắng nghe và luyện đọc. 

- HS đọc bài. 


	Em Tiến luyện đọc

	* Hoạt động 2: Luyện đọc hiểu (8 phút) 
	

	- GV hướng dẫn HS giải nghĩa một số từ khó: bưu thiếp, bưu điện

- GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm, trả lời các câu hỏi trong phần Cùng tìm hiểu

trang 62. 

Câu 1: Để làm bưu thiếp, em cần chuẩn bị những gì ?

Câu 2: Nêu các việc cần làm ở bước 2 và bước 3. 

Câu 3: Có thể đảo trật tự ở bước 1 và bước 2 không? Vì sao?

+ GV hướng dẫn HS tưởng tượng khi em làm, cắt và trang trí tấm bưu thiếp, em có thể đảo 2 bước được không. Nếu em làm bước 3 trước bước 2 thì điều gì xảy ra

+ GV mời đại diện 1-2HS trả lời câu hỏi. 
- GV yêu cầu HS nêu nội dung bài học, liên hệ bản thân. 
	- HS giải nghĩa từ khó:

+ bưu thiếp: tấm giấy nhỏ dùng để báo tin, chúc mừng, mời khách, thường được in sẵn, gửi qua đường bưu điện.

+ bưu điện: Cơ quan chuyên việc chuyển thư từ, báo chí, hàng, tiền,...

- HS thảo luận theo cặp tìm câu trả lời.

- Để làm bưu thiếp, em cần chuẩn bị giấy, bìa màu, kéo, thước, bút, keo dán, nhãn dán. 
- Các việc cần làm ở:

+ Bước 2: Trang trí và viết chữ Chúc mừng hoặc Thân tặng vào mặt ngoài tấm bưu thiếp.

+ Bước 3: Trang trí, viết lời chúc mừng vào mặt trong tấm bưu thiếp.
- Không thể đảo trật tự bước 1 và bước 2 được vì sau khi cắt hình dạng tấm bưu thiếp rồi mới có thể vẽ trang trí. 

- HS rút ra ý nghĩa bài học: Công dụng của bưu thiếp và cách làm bưu thiếp.

+ HS liên hệ bản thân: sẽ học làm bưu thiếp, làm thiệp chúc mừng bạn bè, người thân. 
	

	* Hoạt động 3: Luyện đọc lại (6 phút) 
	

	- GV yêu cầu HS nhắc lại giọng đọc của bài đọc.

- GV đọc lại đoạn từ Cách làm đến hết.

- GV yêu cầu HS nêu nội dung của đoạn văn.

- GV yêu cầu HS luyện đọc đoạn từ đoạn từ Cách làm đến hết.

- GV mời 1-2HS đọc đoạn văn.

- GV mời 1 HS khá giỏi đọc lại toàn bài.
	- HS trả lời: Giọng đọc rõ ràng, thong thả, chậm rãi, đọc rõ những từ ngữ nói về công dụng, các bước làm bưu thiếp. 

- HS chú ý lắng nghe, đọc thầm theo.
- HS trả lời: Nội dung của đoạn văn nói về các bước để làm bưu thiếp theo hướng dẫn; có thể làm bưu thiếp theo cách của mình, nếu người thân ở xa, có thể gửi bưu thiếp theo đường bưu điện.  

- 2 HS đọc
	

	3. Hoạt động củng cố, nối tiếp: (5 phút)  

- Nêu lại nội dung bài 

- Nhận xét, đánh giá.

- Về học bài, chuẩn bị
	- HS nêu

- HS thực hành ở nhà 


	


IV. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------
Tiếng việt:                                        Bài: BƯU THIẾP
Nhìn- viết Ông tôi
Thời gian thực hiện: Thứ Năm, ngày 24/10/2024
I.Yêu cầu cần đạt

- Nhìn viết đúng đoạn văn; phân biệt ng/ngh, iu/ưu; g/r

-  Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trách nhiệm cho học sinh; giúp học sinh nhận thức được tình cảm của mình  đối với bố mẹ và người thân trong gia đình; bước đầu thể hiện trách nhiệm với bố mẹ và người thân bằng các việc làm cụ thể.

II.Đồ dùng dạy học
– SHS, VTV, VBT, SGV.

 – Ti vi/ máy chiếu/ bảng tương tác, tranh ảnh SHS phóng to (nếu được).

III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh
	HĐBT

	1. Hoạt động mở đầu : (3 phút) 

- GV giới thiệu trực tiếp vào bài Ông tôi
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới: 
* Hoạt động 1: Nghe – viết (18 phút) 

- GV mời 1HS đứng dậy đọc đoạn chính tả Ông tôi (Phong Thu) trang 62.

- GV mời 1-2 HS nêu nội dung của đoạn văn. 

- GV hướng dẫn HS đọc một số từ khó đọc, dễ viết sai do cấu tạo hoặc do ảnh hưởng của phương ngữ: đã, quên, vẫn, nước, sao, già, giúp.  

- GV yêu cầu HS viết nháp một số chữ dễ viết sai. 

- GV hướng dẫn HS: lùi vào 1 ô khi bắt đầu viết đoạn văn. Viết dấu chấm cuối câu (Không bắt buộc HS viết những chữ hoa chưa học).

- GV hướng dẫn HS cầm bút đúng cách, tư thế ngồi thẳng, viết đoạn chính tả vào vở Tập viết.
- HS nhìn viết từng câu văn viết vào vở tập viết. 

- GV yêu cầu HS đổi bài cho bạn bên cạnh, cùng giúp nhau soát, sửa lỗi. 

- GV kiểm tra, nhận xét một số bài viết.
	- HS đọc bài, HS khác lắng nghe, đọc thầm theo.
- HS trả lời: đoạn văn nói về hình ảnh người ông không một ngày nào quên ra vườn và lời của nhân vật tôi mong ước cho người ông của mình không già thêm nữa.  

- HS lắng nghe, tiếp thu.

- HS viết nháp. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 

- HS chuẩn bị viết bài

- HS viết bài.

- HS soát lỗi cho nhau.

- HS lắng nghe, tự soát lại bài của mình một lần nữa.
	Em Tiến nhìn bảng viết

	* Hoạt động 2: Làm quen với tên gọi một số chữ cái (6 phút) 
	

	- GV mời 1HS đứng dậy đọc yêu cầu Bài tập 2b: Giải các câu đố sau, biết rằng lời giải đố có tiếng bắt đầu bằng chữ ng hoặc ngh.

- GV mời 2 HS đọc các câu đố đã cho:

+ HS1: Con gì bốn vó/Ngực nở, bụng thon/Rung rinh chiếc bờm/Phi nhanh như gió (Là con gì?)

+HS2: Con gì ăn cỏ/Đầu nhỏ chưa sừng/Cày cấy chưa tưng/Đi theo trâu mẹ?

(Là con gì?)

- GV hướng dẫn HS: 

+ Đọc thầm lại một lần nữa 2 câu đố.

+ Giải đố, câu trả lời bắt đầu bằng chữ ng hoặc ngh. 

- GV yêu cầu HS trả lời bài tập vào vở bài tập.

- GV mời đại diện 3-4 HS trình bày kết quả.
	- HS đọc yêu cầu bài tập.

 - HS đọc các câu đố. 

- HS trả lời: ngựa,nghé.
	

	* Hoạt động 3: Luyện tập chính tả - phân biệt iu/ưu, g/r.
	

	- GV yêu cầu HS đọc thầm yêu cầu Bài tập 2c: Chọn chữ hoặc vần thích hợp với mỗi

- GV hướng dẫn HS: Lần lượt ghéo vần iu/ưu chữ g/r vào mỗi từ sao cho tìm được từ thích hợp.

- GV yêu cầu HS làm bài tập vào vở bài tập.

- GV mời 2-3 HS trình bày kết quả trước lớp.

- GV yêu cầu HS giải nghĩa từ trìu mến, dịu dàng, ưu điểm, rõ ràng, gọn ghẽ, ríu rít
	HS đọc thầm yêu cầu Bài tập 2c:

- HS trả lời: trìu mến, dịu dàng, ưu điểm, rõ ràng, gọn ghẽ, ríu rít.

- HS trả lời: Giải nghĩa các từ vừa tìm được:

+ Trìu mến:  tình yêu thương tha thiết.

+ Dịu dàng: phẩm chất của con người, tính tình thụy mị, thân thiện.

+ Gọn ghẽ: gọn gàng.

+ Ríu rít: những tiếng cao, trong và tiếp liền nhau, nghe không rõ từng tiếng.
	

	3. Hoạt động củng cố, nối tiếp: (5 phút)  

 - Nhận xét, đánh giá.

- Về học bài, chuẩn bị.
	- Nhận xét, tuyên dương.

- Về học bài và chuẩn bị bài cho tiết sau.
	


IV. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------
Tự nhiên và xã hội:               CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG HỌC
Bài 8: An toàn và giữ vệ sinh khi tham gia các hoạt động ở trường
Thời gian thực hiện: Thứ Năm, ngày 24/10/2024
I. Yêu cầu cần đạt

 - Nêu được một số tình huống nguy hiểm, rủi ro có thể xảy ra và cách phòng tránh khi tham gia các hoạt động ở trường

 - Giữ vệ sinh khi tham gia các hoạt động ở trường. 

- Bài học góp phần hình thành, phát triển ở HS phẩm chất chăm chỉ, tích cực tham gia các hoạt động ở trưởng. 

II. Đồ dùng dạy học

GV: Sách Tự nhiên và Xã hội; Các dụng cụ để làm thiệp nliư: giấy A4, giấy thủ công, kéo, hồ, bút mực, bút màu,...,các tranh trong bài 8 sách học sinh,…

HS: SGK, VBT.
III. Các Hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động mở đầu: (5 phút)

	- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Đoán tên hoạt động ở trường”

+ GV phổ biến luật chơi

+ GV cho HS chơi trò chơi và dẫn dắt vào bài học: “An toàn và giữ vệ sinh khi tham gia các hoạt động ở trường”.
	- Lắng nghe

- HS tham gia chơi

+ Một HS lên làm các hành động gợi ý, các em còn lại đoán tên hoạt động. Ví dụ: HS làm động tác lườn, các em khác sẽ đoán đó là hoạt động tập thể dục.

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới: 
* Hoạt động 1: Kể chuyện theo hình minh họa.  (10 phút)

	Bước 1: Làm việc nhóm 4.

- GV cho HS quan sát hình 1, 2, 3, 4 trong SGK trang 32 và thảo luận nhóm để kể lại câu chuyện.

Bước 2: Làm việc cả lớp

- GV gọi đai diện các nhóm lên chia sẻ câu chuyện trước lớp.

GV hỏi:

+ Trong khi các bạn tưới nước, quét lá thì Tú và Tuấn ném đá trêu đùa nhau điều gì có thể xảy ra với Tú và Tuấn? Vì sao?

GV kết luận: Tú và Tuấn sẽ bị thương vì ném đá đùa nhau nhưng có thể trúng nhau thật. Không nên ném đá đùa nhau như thế vì có thể gây nguy hiểm
- YC HS lắng nghe, nhận xét.

- GV nêu câu hỏi mở rộng thêm: Em học được điều gì từ câu chuyện trên? 

GV kết luận: Khi tham gia học tập, hoạt động tại trường, em không nên đùa nghịch, chơi những trò chơi có thể gây nguy hiểm.
	- HS quan sát hình 1, 2, 3, 4 trong SGK trang 32 và thảo luận nhóm để kể lại câu chuyện.

- Đai diện các nhóm lên trình bày trước lớp.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS trả lời
- Lắng nghe


	* Hoạt động 2: Tìm hiểu một số tình huống có thế gây nguy hiểm, rủi ro khi tham gia các hoạt động ở trường (8 phút)

	YC HS quan sát hình 5, 6, 7, 8 trong SGK trang 33 và hỏi:  Điều gì có thể xảy ra với các bạn trong mỗi hình? Vì sao? 

YC HS thảo luận nhóm 2.

GV tổ chức cho HS chia sẻ câu chuyện trước lớp.

YC HS nhận xét bổ sung.

GV nhận xét và giúp HS rút ra kết luận: Khi tham gia học vi tính, bạn không nên nghịch phá các máy móc, thiết bị trong phòng; trong giờ ăn, bạn không nên dùng thìa, đũa đùa nghịch; khi tham gia các hoạt động ở trường, không đùa nghịch, chơi các trò chơi nguy hiểm,...

Kết luận: Khi tham gia các hoạt động ở trường, các em cần chú ý giữ an toàn.
	HS quan sát hình 5, 6, 7, 8 trong SGK trang 33 và trả lời:

+ Hình 5: Các bạn đang ngồi học tin học. Một bạn trai đá vào phần thân máy vi tính (CPU) → Máy có thể bị hư, chân bạn bị đau, có thể bị va chạm điện rất nguy hiểm
+ Hình 6: Trong giờ ăn tập thể, có hai bạn nam dùng thìa chơi trò chơi đấu kiếm, có thể sẽ đánh trúng mặt bạn và làm thức ăn bị đổ.
+ Hình 7: Trong giờ ra chơi, các bạn chơi trò chơi ném cù → Giờ chơi rất đông các bạn nên có thể ném trúng bạn.
+ Hình 8: Các bạn đang tham quan, học tập ở vườn trường. Một bạn trai kéo tóc của bạn gái →Sẽ làm bạn gái đau và té ngã.
- HS chia sẻ

- Lớp lắng nghe.

- HS nhận xét



	* Hoạt động 3: Liên hệ bản thân (8 phút)

	GV tổ chức cho HS chơi trò chơi Chúng em biết 3.

GV mời lần lượt từng kể HS kể lại 3 hoạt động mà em và các bạn thương tham gia khi ở trường.

YC HS còn lại lắng nghe, nhận xét. 

GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Hãy kể một số tình huống nguy hiểm, rủi ro mà em biết hoặc chứng kiến.

-  YC HS trả lời.

Giáo viên kết luận và giáo dục kĩ năng sống cho HS: Ở trường, em được tham gia rất nhiều hoạt động học tập, vui chơi. Khi tham gia các hoạt động ấy, em cần chú ý cẩn thận để giữ an toàn cho bản thân và bạn bè xung quanh.
	HS chơi trò chơi Chúng em biết 3.

HS kể lại 3 hoạt động mà em và các bạn thương tham gia khi ở trường.

HS còn lại lắng nghe, nhận xét. 

+ HS trả lời: Khi tập thể dục giữa giờ một bạn dùng chân đá vào mông bạn phía trước. Khi nhặt rác trong sân trường một bạn dùng kẹp gắp rác để kẹp tay bạn, …



	* Hoạt động 4: Bài học (2 phút)

GV trình chiếu và yêu cầu học sinh đọc lại nội dung bài học : Nếu không cẩn thận, em có thể gặp nguy hiểm, rủi ro khi tham gia các hoạt động học tập, vui chơi, lao động,… ở trường.
	- Đọc bài

	3. Hoạt động củng cố, nối tiếp: ( 3 phút)

	GV YC HS làm bài tập 1,2,3,4 trong VBT trang 22,23,24.

YC HS quan sát các bạn khi tham gia các hoạt động ở trường, lớp.
	HS làm bài tập 1,2,3,4 trong VBT trang 22,23,24.

HS quan sát các bạn khi tham gia các hoạt động ở trường, lớp.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------
Tự nhiên và xã hội:                  CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG HỌC
Bài 7: Ngày Nhà giáo Việt Nam (Tiết 2)

Thời gian thực hiện: Thứ Năm, ngày 24/10/2024( Chiều)
I. Yêu cầu cần đạt 

- Nếu được tên một số hoạt động và ý nghĩa ngày Nhà giáo Việt Nam. 

- Chia sẻ cảm nhận của bản thân về ngày Nhà giáo Việt Nam. 

- Biết cách thể hiện lòng biết ơn thầy cô. 

- Thực hiện giữ vệ sinh khi tham gia các hoạt động ở trường.

- Chăm chỉ - Trách nhiệm: có ý thức về một số sự kiện ở trường

II. Đồ dùng dạy học

GV: Bài giảng Powerpoit.
HS: SGK, VBT.
III. Các Hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	1. Hoạt động mở đầu

	Kể chuyện An và những người bạn:

GV kể cho HS nghe câu chuyện về bé An và những người bạn: An là HS lớp 2/3 Trường Tiểu học Kim Đồng. An rất thích đi học vì: hoạt lớp, An được học nhiều bài học hay, được chơi với rất nhiều bạn bè. An được học với nhiều thầy cô như: thầy dạy tin học, thầy dạy thể dục, cô dạy âm nhạc và cô giáo chủ nhiệm. An nhớ nhất là một lần An bị té, cô giáo chủ nhiệm đã giúp An vệ sinh vết thương và băng lại cho An. Một hôm, An mang theo một món quà đến lớp, bạn Hùng thấy vậy liền hỏi: Bạn mang hoa làm gì thế?

Các em đã viết cách bày tỏ lòng biết ơn của các em dành cho thầy cô, ngoài việc vẽ tranh, tham gia các hoạt động để chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam thì các em còn có cách nào để hiện tình cảm và lòng biết ơn của các thầy cô nữa. Chúng ta chuyển sang hoạt động tiếp theo
	HS lắng nghe.

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới: 
* Hoạt động 1: Chia sẻ tình cảm đối với thầy cô (10 phút)

	- GV cho HS đóng vai với tình huống như trong hình 9 (SGK trang 30) 

- Thảo luận nhóm và phân vai cho nhau: An và các bạn cùng đến trường. Trên tay bạn An cầm bó hoa tươi thắm. Một bạn nam thắc mắc: Bạn mang hoa làm gì thế? Tất cả mỉm cười trả lời: Mình muốn chúc mừng thầy cô vì...

GV nhận xét: Bạn An luôn biết ơn thầy cô đã dạy dỗ và chăm sóc cho mình. Để thể hiện lòng biết ơn, An đã măng hoa đến tặng thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.  Bên cạnh đó, Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 là ngày các em HS thể hiện sự tri ân của mình với thầy cô.
	- HS đóng vai với tình huống như trong hình 9 (SGK trang 30)

- HS thảo luận nhóm và phân vai cho 

nhau 

- HS thảo luận nhóm 4 tình huống trong tranh 9 thời gian 3 phút.

- Gọi đại diện hóm trình bày

+ HS1: Bạn mang hoa là gì thế?

+ HS2: Cười và nói: Hôm nay ngày tết thầy cô mình muốn chúc mừng thầy cô. Vì thầy cô đã tận tụy dạy dỗ và yêu thương chúng mình…

+ HS1: Thế à, mình cũng muốn chúc mừng cô, vậy thì mình sẽ học tốt để thầy cô vui. Và mình sẽ vẽ một bưc tranh thật đẹp để tặng thầy cô.

+  HS3: Vậy mình thì hát một bài thật hay tặng thầy cô nhé! 

+HS4: đóng vai cô giáo hoặc thầy giáo.

+ 3 bạn HS thể hiện tình cảm như lời nói khi đến trường gặp thầy cô 

- HS trả lời các hoạt động tham gia chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam.

	* Hoạt động 2: Liên hệ bản thân

	Bước 1: Làm việc nhóm 2

Gv chia lớp thành các nhóm 2 HS (chia theo bàn).

Gv yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi theo nội dung: Chia sẻ với bạn  về bức tranh mà em đã vẽ về thầy cô giáo.

Bước 2: Làm việc cả lớp

YC HS chia sẻ trước lớp.

YC HS dưới lớp lắng nghe và nhận xét
	HS lắng nghe.

HS thảo luận nhóm đôi theo nội dung: Chia sẻ với bạn  về bức tranh mà em đã vẽ về thầy cô giáo.

HS chia sẻ trước lớp.

HS dưới lớp lắng nghe và nhận xét

	* Hoạt động 3: Thực hành làm thiệp chúc mừng thầy giáo, cô giáo nhân ngày 20-11.



- HS tự hành làm thiệp chúc mừng thầy giáo, cô giáo nhân ngày 20-11.

	-1 HS đóng vai phóng viên hỏi: Bạn vui lòng cho mình biết cảm nhận của bạn về tấm thiệp mà bạn đã làm. 

- HS được phỏng vấn trả lời: Mình vẽ cành hoa và ghi số 20-11, và viết lời chúc: Chúc mừng cô….

- HS lắng nghe.

	

	* Hoạt động 4: Vệ sinh lớp học khi thực hành

	- GV cho HS quan sát hình 14 trong SGK trang 31 và đặt câu hỏi:

+ Khi làm thiệp tặng thầy cô, các bạn lớp bạn An đã làm gi để giữ vệ sinh lớp?

+ Khi thực hành, các em liên làm gì để giữ vệ sinh lớp mình?

- G V cho HS nliận xét.

- GV gợi ý: Khi làm thiệp tặng thầy cô, An và các bạn cùng giữ vệ sinh lớp học để lóp học được sạch sẽ. Khi thực hành, các em nên giữ vệ sinh lớp để lớp học được sạch sẽ.

Kết luận: Các em cần giữ vệ sinh lớp học sạch sẽ khi tham gia các hoạt động.
	- HS quan sát hình 14 trong SGK trang 31.- Học sinh trả lời câu hỏi gợi ý của giáo viên:

+ Các bạn thu gom giấy vụn, giấy không sử dụng để đúng nơi quy định.

+ Em cần cẩn thận gọn gàng không để giấy, vật dụng rơi xuống đất hay bay lung tung…

- HS lắng nghe

- HS nhắc lại

	3. Hoạt động củng cố, nối tiếp: (5 phút)

	GV đặt câu hỏi:

+ Trong bài học, em học được điều gì?

+ Nói ra 2 từ mà em thấy quan trọng nhất sau khi học bài này?

Gọi HS trả lời

GV kết luận: Biết ơn – Ngày Nhà giáo Việt Nam
	- HS trả lời

- Lắng nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy
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---------------------------------------------------------------
Đạo đức:          CHỦ ĐỀ: BẢO QUẢN ĐỒ DÙNG CÁ NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

Bài 3: Bảo quản đồ dung gia đình ( Tiết 1)

Thời gian thực hiện: Thứ Năm, ngày 24/10/2024( Chiều)
I. Yêu cầu cần đạt

- Năng lực điều chỉnh hành vi: 

+ Nhận thức chuẩn mực hành vi: Nếu được một số biểu hiện của việc biết bảo quản đồ dùng gia đình; nêu được vì sao phải bảo quản đồ dùng gia đình.

+ Đánh giá hành vi của bản thân và người khác: Đồng tình với thái độ, hành vi biết bảo quản đồ dùng gia đình; không đồng tình với thái độ, hành vi không biết bảo quản để dùng gia đình.

+ Điều chỉnh hành vi: Thực hiện và nhắc nhở bạn bè, người thân bảo quản đồ dung gia đình.

- Trách nhiệm: Có ý thưc bảo quản, giữ gìn đồ dung gia đình, thực hành tiết kiệm, nhắc nhở bạn bè, người thân bảo quản đồ dùng gia đình.

II. Đồ dùng dạy học

- SGK đạo đức 2, bộ tranh, video clip về ý thức trách nhiệm trong bảo quản đồ dùng cá nhân, phiếu học tập.

III. Các Hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	1. Hoạt động mở đầu: Nêu cảm nhận của em về việc làm của Na.

	GV giới thiệu tranh trong SGK Đạo đức 2 trang 18, tổ chức cho học sinh làm việc theo nhóm đôi, quan sát tranh và mô tả tình huống, nêu yêu cầu:
+ Nêu cảm nhận của em về việc làm của Na.

+ Nếu là Na, em sẽ làm gì?

GV kết luận: Mỗi đồ dung trong gia đình có lợi ích riêng, phục vụ đời sống sinh hoạt hằng ngày của chúng ta. Vậy chúng ta cần sử dụng đồ dung trong gia đình như thế nào? Câu trả lời nằm trong bài học hôm nay.
	- HS thảo luận theo nhóm đôi, quan sát tranh và mô tả tình huống. (Na mới đi học về, bạn cảm thấy trong người nóng bức, khó chịu. Na chạy ngay lại chổ tủ lạnh, mở của tủ lạnh để làm mát cơ thể)

- HS trình bày ý kiến cá nhân. (Việc làm của Na chưa đúng. Tủ lạnh được dùng để bảo quản đồ ăn, thức uống, không dùng để làm mát cơ thể; nếu mở cửa tủ lạnh liên tục hoặc quá lâu, động cơ tủ lạnh sẽ phải hoạt động nhiều hơn để bù cho hơi lạnh bị thất thoát ra ngoài, tủ lạnh sẽ tiêu tốn nhiều điện năng, nhanh bị hỏng, thực phẩm trữ trong tủ lạnh cũng không được bảo quản tốt.)
- HS trình bày ý kiến cá nhân. ( lau mặt bằng khăn ướt/ uống một cốc nước mát/ bật quạt điện treo tường,…)
- Lắng nghe

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới: 
* Hoạt động 1: Bạn nào trong tranh biết bảo quản đồ dùng gia đình?

	- GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm 4, quan sát tranh trong SGK,  ý trang 19, thảo luận theo câu hỏi gợi ý: 

+ Các bạn trong tranh đang làm gì?  

+ Việc làm đó cho thấy các bạn đã biết hay chưa biết bảo quản đồ dùng gia đình? 

- GV tổ chức cho HS phân tích từng - tình huống: 
+ Nêu câu hỏi: Bạn nhỏ trong tình huống này đã biết bảo quản đồ dùng gia đình chưa?
+ Mời đại diện một nhóm chia sẻ ý kiến thảo luận của nhóm.

Đặt thêm câu hỏi gợi mở phân tích tình huống 1 và 3: Việc làm của các bạn có thể dẫn đến hậu quả gì? Em sẽ khuyên ban thế nào? 

+ Đặt thêm yêu cầu gọi mở phân tích tình huống 4: Nhận xét cách hai bố con lau chùi quạt điện.

GV kết luận: Mỗi đồ dùng trong gia đình có cách sử dụng và bảo quản khác nhau. Chúng ta cần sử dụng và bảo quản thường xuyên, đúng cách để đồ dùng được bền, đẹp.
	- HS thảo luận nhóm 4 theo câu hỏi gợi ý của GV. 

+ Tranh 1: Bạn nữ đùa nghịch, làm đứt rèm cửa

+ Tranh 2: Bạn nam dùng cọ mềm làm sạch các khe của bàn phím máy tính. 

+ Tranh 3: Hai chị em nhảy nhót, đùa nghi thuỷ trên ghế nệm. 

+ Tranh 4: Bạn nam phụ bố lau chùi điện. + Đại diện nhóm bày tỏ ý kiến bằng các đưa thẻ mặt (đồng tình), mặt buổ (không đồng tình). 

+ HS chia sẻ ý kiến thảo luận của nhóm. Các nhóm còn lại lắng nghe, nhận xét và bổ sung ý kiến

- HS trình bày ý kiến cá nhân. (Tranh 3: Rèm cửa bị hư, hạn chế khả năng che nắng. Khuyên bạn không nên đùa nghịch như vậy. Tranh 4: Ghế có thể bị gãy, nệm bị lún, hai bạn có thể bị ngã – Khuyên các bạn không nên chơi trên ghế nệm như vậy.) 

+ Rút điện quạt máy khi vệ sinh quạt, dùng khăn để lau.
- Lắng nghe


	* Hoạt dộng 2: Nêu thêm những việc em có thể làm để bảo quản đồ dùng gia đình 

	- GV chia lớp thành các nhóm 4. Mỗi nhóm thảo luận những việc làm để bảo quản đồ dùng gia đình thuộc một trong các loại: đồ dùng bằng gỗ; đồ dùng bằng thuỷ tinh, sành, sứ; đồ dùng bằng nhựa; đồ dùng có sử dụng điện. 

- GV tổ chức cho các nhóm chia sẻ ý kiến trước lớp

Gv kết luận:
- Việc bảo quản đồ dùng gia đình trước hết phải bắt đầu từ ý thức của mỗi thành viên trong gia đình, trong đó có bản thân em.

- Mỗi đồ dùng khác nhau sẽ có những cách thức bảo quản khác nhau.

- Cần tìm hiểu tính chất, đặc điểm của mỗi đồ dùng gia đình để biết cách bảo quản.
	- HS thảo luận theo nhóm 4, ghi những việc làm để bảo quản đồ dùng gia đình vào bảng nhóm. 

- HS đại diện nhóm chia sẻ ý kiến. Cả lớp nhận xét, góp ý, bổ sung


	* Hoạt động 3: Vì sao cần bảo quản đồ dùng trong gia đình. (7 phút) 

	GV nêu lần lượt các câu hỏi dẫn dắt:

+ Việc bảo quản đồ dung gia đình có ích lợi gì?

+ Tác hại của việc không sử dụng và bảo quản đồ dung gia đình đúng cách là gì?

GV kết luận:
- Biết bảo quản thì đồ dùng gia đình mới bền, đẹp và sử dụng được lâu dài.
- Biết bảo quản thì đồ dùng gia đình mới phục vụ hiệu quả cho việc sinh hoạt của những người thân.
- Bảo quản đồ dùng gia đình chính là thực hành tiết kiệm; thể hiện trách nhiệm của mỗi thành viên đối với gia đình và cộng đồng.
3. Hoạt động củng cố, nối tiếp: (5 phút)
- Gọi HS đọc lại bài học.

- Dặn HS chuẩn bị bài hôm sau.
	HS trình bày ý kiến cá nhân trước lớp: 

+ Đồ dùng gia đình bền, đẹp và sử dụng được lâu dài. 

+ Đồ dùng mau hư hỏng; tốn tiền sửa chữa hoặc sắm mới; sử dụng hoặc bảo quản không đúng cách có thể không đảm bảo an toàn (Ví dụ: chạy nhảy trên ghế nệm có thể bị ngã vừa sạc điện thoại vừa sử dụng có thể bị nổ điện thoại vệ sinh thiết bị điện mà không rút điện có thể bị điện giật,…)
- HS đọc

- Chuẩn bị bài hôm sau


IV. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------

GDTC:                               GIẬM CHÂN TẠI CHỖ, ĐỨNG LẠI
Thời gian thực hiện: Thứ Năm, ngày 24/10/2024( Chiều)
I. Mục tiêu bài học

- Đoàn kết, nghiêm túc, tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.

- Tích cực tham gia các trò chơi vận động, có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi và hình thành thói quen tập luyện TDTT.

- Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện.

- Thực hiện được động tác giậm chân tại chỗ, đứng lại.
Biết quan sát tranh, tự khám phá bài và quan sát động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện. Thực hiện được động tác giậm chân tại chỗ, đứng lại

II. Địa điểm – phương tiện 

- Địa điểm: Sân trường  
- Phương tiện: 

+ Giáo viên chuẩn bị:  Tranh ảnh, trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi. 

+ Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao.

 III. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học

- Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trò chơi và thi đấu. 

- Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt( tập thể), tập theo nhóm, cặp đôi và cá nhân.
IV. Tiến trình dạy học

	Nội dung
	Lượng VĐ
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	T. gian
	S. lần
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Phần mở đầu

Nhận lớp
Khởi động

- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   

- Trò chơi “mèo đuổi chuột”

[image: image14.jpg]



II. Phần cơ bản:

- Kiến thức.

- Ôn động tác giậm chân tại chỗ, đứng lại.

-Luyện tập

Tập đồng loạt

Tập theo tổ nhóm
Tập theo nhóm 2 người

Tập cá nhân
Thi đua giữa các tổ

- Trò chơi “nhảy nhanh vào ô”.
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- Bài tập PT thể lực:

- Vận dụng: 
III.Kết thúc

-  Thả lỏng cơ toàn thân. 
- Nhận xét, đánh giá chung của buổi học. 
 - Hướng dẫn HS Tự ôn ở nhà

- Xuống lớp
	5 – 7’

2-3’
16-18’

3-5’

4- 5’


	2x8N

1 lần 

2 lần
2 lần 

2 lần 
1 lần 

2 lần


	Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học

- GV HD học sinh khởi động.

- GV hướng dẫn chơi

GV nhắc lại cách thực hiện và phân tích kĩ thuật động tác.
Cho 1 HS lên thực hiện động tác giậm chân tại chỗ, đứng lại.
GV cùng HS nhận xét, đánh giá tuyên dương
- GV hô - HS tập theo GV.

- GV  quan sát, sửa sai cho HS.
- Y,c Tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.

- Tiếp tục quan sát, nhắc nhở và sửa sai cho HS
- Phân công tập theo cặp đôi

GV Sửa sai

- GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.
- GV và HS nhận xét đánh giá tuyên dương.
- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, tổ chức chơi thử và chính thức cho HS. 
- Nhận xét tuyên dương và sử phạt người phạm luật
- Tại chỗ chạy lăng gót 30 nhịp sau đó di chuyển 15m 
- Yêu cầu HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi BT2.

- GV hướng dẫn

- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của HS.
- VN ôn lại bài và chuẩn bị bài sau. 
	
Đội hình nhận lớp 

((((((((
(((((((
                (
 - HS khởi động theo GV.

- HS Chơi trò chơi.

- HS nghe và quan sát GV

HS tiếp tục quan sát
- Đội hình tập luyện đồng loạt. 
(((((((
(((((((
ĐH tập luyện theo tổ

(                         (
( (      (     ( (
(          GV          (
- HS vừa tập vừa giúp nhau sửa sai động tác

- Từng tổ  lên  thi đua - trình diễn 
- Chơi theo đội hình hàng dọc


(((    

(((    (
            (
HS chạy kết hợp đi lại hít thở
- HS nêu

- HS thực hiện thả lỏng

- ĐH kết thúc
((((((((
(((((((
(



IV. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------
GDTC:                               GIẬM CHÂN TẠI CHỖ, ĐỨNG LẠI
Thời gian thực hiện: Thứ Sáu, ngày 25/10/2024

I. Mục tiêu bài học

- Đoàn kết, nghiêm túc, tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.

- Tích cực tham gia các trò chơi vận động, có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi và hình thành thói quen tập luyện TDTT.

- Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện.

- Thực hiện được động tác giậm chân tại chỗ, đứng lại.
Biết quan sát tranh, tự khám phá bài và quan sát động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện. Thực hiện được động tác giậm chân tại chỗ, đứng lại

II. Địa điểm – phương tiện 

- Địa điểm: Sân trường  
- Phương tiện: 

+ Giáo viên chuẩn bị:  Tranh ảnh, trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi. 

+ Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao.

 III. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học

- Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trò chơi và thi đấu. 

- Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt( tập thể), tập theo nhóm, cặp đôi và cá nhân.
	Nội dung
	Lượng VĐ
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	T. gian
	S. lần
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Phần mở đầu

Nhận lớp
Khởi động

- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   

- Trò chơi “kết bạn”
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II. Phần cơ bản:

- Kiến thức.

- Ôn động tác giậm chân tại chỗ, đứng lại.

-Luyện tập

Tập đồng loạt

Tập theo tổ nhóm

Tập theo nhóm 2 người

Tập cá nhân

Thi đua giữa các tổ

- Trò chơi “mèo đuổi chuột”.
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- Bài tập PT thể lực:

- Vận dụng: 

III.Kết thúc

-  Thả lỏng cơ toàn thân. 
- Nhận xét, đánh giá chung của buổi học. 
 - Hướng dẫn HS Tự ôn ở nhà

- Xuống lớp
	5 – 7’

2-3’

16-18’

3-5’

4- 5’


	2x8N

1 lần 

2 lần

2 lần 

2 lần 

1 lần 

2 lần


	Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học

- GV HD học sinh khởi động.

- GV hướng dẫn chơi

GV nhắc lại cách thực hiện và phân tích kĩ thuật động tác.

Cho 1 HS lên thực hiện động tác giậm chân tại chỗ, đứng lại.

GV cùng HS nhận xét, đánh giá tuyên dương
- GV hô - HS tập theo GV.

- GV  quan sát, sửa sai cho HS.

- Y,c Tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.

- Tiếp tục quan sát, nhắc nhở và sửa sai cho HS

- Phân công tập theo cặp đôi

GV Sửa sai

- GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.

- GV và HS nhận xét đánh giá tuyên dương.

- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, tổ chức chơi thử và chính thức cho HS. 
- Nhận xét tuyên dương và sử phạt người phạm luật

- Tại chỗ chạy nâng cao đùi 30 nhịp sau đó di chuyển 15m 

- Yêu cầu HS thực hiện BT3.

? khi ở nhà em thực hiện bài tập vào lúc nào?

- GV hướng dẫn

- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của HS.
- VN ôn lại bài và chuẩn bị bài sau. 
	
Đội hình nhận lớp 

((((((((
(((((((
                (
 - HS khởi động theo GV.

- HS Chơi trò chơi.

- HS nghe và quan sát GV

((((((((
(((((((
                (
HS tiếp tục quan sát

- Đội hình tập luyện đồng loạt. 

(((((((
(((((((
ĐH tập luyện theo tổ

(                         (
( (      (     ( (
(          GV          (
- HS vừa tập vừa giúp nhau sửa sai động tác

- Từng tổ  lên  thi đua - trình diễn 

- Chơi theo đội hình vòng tròn

HS chạy kết hợp đi lại hít thở
- HS thực hiện
- HS trả lời
- HS thực hiện thả lỏng

- ĐH kết thúc
((((((((
(((((((
(



IV. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Toán:                    PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ QUA 10 TRONG PHẠM VI 20
                                                   Phép trừ có hiệu bằng 10

Thời gian thực hiện: Thứ Sáu, ngày 25/10/2024

I. Yêu cầu cần đạt
- Hệ thống các phép trừ trong phạm vi 20, có hiệu là 10. 

- Vận dụng để tính toán và giải toán.

+ Phẩm chất: Nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

+ Tích hợp: Toán học và cuộc sống, Tự nhiên và Xã hội.

II. Đồ dùng dạy học
GV: máy tính, dụng cụ học tập 

HS: sách, vở, dụng cụ học tập

III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh
	HĐBT

	1. Hoạt động mở đầu: (5 phút) 
	

	- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi, cho từng cặp HS nói:

+ Cấu tạo thập phân của các số từ 11 đến 19

+ Phép trừ có hiệu bằng 10

Ví dụ: 14 gồm 10 và 4

            14 – 4 = 10

- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS cả lớp phân theo nhóm đôi, thực hiện nói các phép tính còn lại theo ví dụ.

- HS lắng nghe 
	

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:  (25 phút) 

* Hoạt động 1: Hệ thống các phép trừ trong phạm vi 20 có hiệu bằng 10. (10 phút)
	

	- GV cho HS đếm số bánh trong hình và nhận biết:
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+ 16 gồm 10 và ?

+ Ăn mấy cái bánh thì còn lại 10 cái?

- GV yêu cầu HS viết phép tính phù hợp với tình huống: có 16 cái bánh, ăn hết 6 cái bánh, còn lại 10 cái bánh ra bảng con

- GV cho HS thay nhau đọc hoàn chỉnh các phép trừ trong bảng:
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- GV che một vài thành phần của phép tính trong bảng (số bị trừ, số trừ, hiệu), yêu cầu HS đọc lại các phép tính hoàn chỉnh
	- HS đếm số bánh và nhận biết:

+ 16 gồm 10 và 6

+ Nếu ăn 6 cái bánh thì còn lại 10 cái bánh

- HS viết phép tính ra bảng con:

16 – 6 = 10

- HS viết ở bảng con

- HS thay nhau đọc 

- HS đọc các số đã bị GV che 


	

	*Hoạt động 2: Luyện tập: (15 phút) 
	

	Bài 1/59

- GV cho HS tìm hiểu bài, nhận biết nhiệm vụ

+ Mỗi hình che bởi số nào?
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- GV yêu cầu HS nhóm 2 đọc các phép tính hoàn chỉnh

- GV nhận xét, tuyên dương các nhóm đọc đúng, to và rõ ràng
	- HS tìm hiểu, nhận biết

- HS bắt cặp theo bàn đọc hoàn chỉnh các phép tính:

+ Đọc cho nhau nghe

+ Đọc cho cả lớp nghe

- HS lắng nghe nhận xét, tuyên dương


	

	* Bài 2/59

- GV yêu cầu HS thực hiện các phép tính, viết vào bảng con.

+ Lưu ý thực hiện các phép tính từ trái sang phải

- GV sửa bài, gọi 3 HS lên bảng thực hiện các phép tính

- GV nhận xét phần trình bày của HS
	HS thực hiện các phép tính, viết vào bảng con.

18 – 8 – 1 = 9

17 – 7 – 2 = 8

16 – 6 – 1 = 9

11 – 1 – 5 = 5

13 – 3 – 4 = 9

15 – 5 – 3 = 7
	Em Tiến làm vào BC

	* Bài 3/59

- GV cho HS đọc đề, giúp các em nói ngắn gọn:

+ Có 18 cái, cho 8 cái. Hỏi còn bao nhiêu cái? 

- GV yêu cầu HS viết phép tính và nói câu trả lời

+ Nếu HS nào lúng túng, GV gợi ý để HS nghĩ tới: Tách hay gộp

- GV nhận xét kết quả và tuyên dương HS có kết quả chính xác nhất
	- HS đọc đề

- HS viết phép tính và nói câu trả lời

18 – 8 = 10

Cô giáo còn lại 10 cái khẩu trang.
	

	3. Hoạt động củng cố, nối tiếp: ( 3 phút)
	

	- GV ra các câu hỏi:

+ Mấy trừ 7 bằng 10?

+ 19 trừ mấy bằng 10?

+ 12 trừ mấy bằng 10?

- GV nhận xét, đánh giá kết quả, học tập của HS.

*Dặn dò Học sinh về nhà xem lại bài và xem trước bài bài 11 trừ đi một số.

- Nhận xét tiết học.
	- HS lắng nghe, trả lời nhanh

- HS lắng nghe nhận xét

- Học sinh thực hiện ở nhà.
	


IV. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------
Tiếng việt:                                      Bài: BƯU THIẾP
Mở rộng vốn từ Gia đình (TT)

Thời gian thực hiện: Thứ Sáu, ngày 25/10/2024

 I.Yêu cầu cần đạt

- Mở rộng vốn từ về gia đình (từ ngữ chỉ người thân: họ nội và họ ngoại); đặt được câu với từ ngữ tìm được.

- Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trách nhiệm cho học sinh; giúp học sinh nhận thức được tình cảm của mình  đối với bố mẹ và người thân trong gia đình; bước đầu thể hiện trách nhiệm với bố mẹ và người thân bằng các việc làm cụ thể.
II.Đồ dùng dạy học
– SHS, VTV, VBT, SGV.

 – Ti vi/ máy chiếu/ bảng tương tác, tranh ảnh SHS phóng to (nếu được).

 III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	1. Hoạt động mở đầu: (5 phút)  
	

	- GV giới trực tiếp vào bài
	HS lắng nghe

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới: 
* Hoạt động 1: Luyện từ (12 phút) 

	- GV yêu cầu 1HS đứng dậy đọc yêu cầu Bài tập 3: Tìm từ ngữ chỉ người thân và xếp vào 2 nhóm:

a. Họ nội                              M: ông nội

b. Họ ngoại                          M: ông ngoại

- GV hướng dẫn HS: Đọc câu mẫu, tìm các từ chỉ người thân xếp vào 2 nhóm.

- GV hướng dẫn HS: Từng HS tìm 1 từ cho mỗi nhóm, ghi vào thẻ từ.

- GV mời đại diện 2-3 nhóm trình bày kết quả. 

- GV nhận xét, khen ngợi những nhóm tìm được nhiều từ. 

- GV yêu cầu HS giải thích thêm các từ ngữ chỉ người thân mà địa phương em dùng. 
	- HS lắng nghe, tiếp thu.

- HS trả lời: 

+ Họ nội: ông nội, bà nội, bác, chú, thím, anh, chị, em,..

+ Họ ngoại: ông ngoại, bà ngoại, cậu, mợ, anh, chị, em,..

- HS trả lời: Tùy từng vùng địa phương HS sinh sống, HS giải thích thêm các từ ngữ chỉ người thân. 



	* Hoạt động 2: Luyện câu (15 phút) 

	- GV yêu cầu HS đọc thầm yêu cầu Bài tập 4: Đặt 1-2 câu có từ ngữ tìm được ở Bài tập 3.

- GV hướng dẫn HS: HS đọc lại các từ đã tìm được ở Bài tập 3, đặt 1-2 câu có các từ ngữ đó.

- GV mời 3-4 HS trình bày kết quả.

- GV nhận xét, khen ngợi HS có cách nói hay, sáng tạo

- GV yêu cầu HS viết vào vở bài tập 2 câu, 1 câu về người thân họ nội, 1 câu về người thân họ ngoại.

- GV yêu cầu 2 HS ngồi gần nhau nhận xét, soát, sửa lỗi cho nhau. 

	- HS đọc thầm. 

- HS trả lời:

+ Cậu em là một ca sĩ, cậu hát rất hay!

+ Bác em sống ở thủ đô Hà Nội.

- HS viết bài.

- HS soát bài, sửa lỗi cho nhau. 



	3. Hoạt động củng cố, nối tiếp: ( 3 phút)

- Nêu lại nội dung bài 

- Nhận xét, đánh giá.

- Về học bài, chuẩn bị
	- HS nêu

- Nhận xét, tuyên dương.

- Về học bài và chuẩn bị bài cho tiết sau.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------
Tiếng việt:                                        Bài: BƯU THIẾP

Nói và đáp lời chào
Thời gian thực hiện: Thứ Sáu, ngày 20/10/2023

 I.Yêu cầu cần đạt

- Nói và đáp được lời chào

+ Phẩm chất: Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trách nhiệm cho học sinh; giúp học sinh nhận thức được tình cảm của mình  đối với bố mẹ và người thân trong gia đình; bước đầu thể hiện trách nhiệm với bố mẹ và người thân bằng các việc làm cụ thể.

II.Đồ dùng dạy học
- Giáo viên : Ti vi/ máy chiếu/ bảng tương tác, tranh ảnh, video clip HS giúp ông bà làm việc nhà (nếu có). 

- Học Sinh: Đọc trước bài, sách giáo khoa.

 III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	1. Hoạt động mở đầu: (3 phút) 

- GV giới trực tiếp vào bài 
	- HS lắng nghe

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới: 

* Hoạt động 1: Nói lời bày tỏ sự ngạc nhiên, thích thú (15 phút) 

	- GV yêu cầu HS đọc thầm yêu cầu Bài tập 5 trang 64.

- GV yêu cầu HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

+ Tranh vẽ những ai?

+ Mọi người đang làm gì?

* Hoạt động 2: Thực hành nói lời chào
- GV hướng dẫn HS: Khi nói lời chào, cần chú ý giọng điệu, nét mắt, cử chỉ thể hiện sự lịch sự, tôn trọng, vui vẻ. 

- GV yêu cầu HS đóng vai nói lời chào trong từng tình huống. Từng HS nói lời chào và góp ý cho nhau. 

- GV mời đại diện 6 HS (mỗi tình huống mời 2HS) trình bày kết quả. 

- GV nhận xét, khen ngợi HS có cách nói hay, sáng tạo

3. Hoạt động củng cố, nối tiếp: ( 3 phút)

- Nhận xét, đánh giá.

- Về học bài, chuẩn bị
	- HSTL: Nhân vật, hoạt động của nhân vật trong trong tranh:

+ Tranh 1: Mẹ, con trai. Người mẹ đang ngồi đọc sách, người con đi học về.

+ Tranh 2: Ông bà và 2 cháu nhó. Người ông đang bế cháu trai, người bà đang dỡ tay đón cháu. 

+ Tranh 3: Bố và con. Người con ra mở cửa cho bố, bố đi làm về.

- HS trả lời:

+ Con chào mẹ con mới đi học về ạ.

+ Cháu chào ông bà, hôm nay cháu về thăm ông bà đây ạ.

+ Con chào bố. Bố đi làm về rồi ạ?

- Nhận xét, tuyên dương.

- Về học bài và chuẩn bị bài cho tiết sau.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Hoạt động trải nghiệm      CHỦ ĐỀ 2: VÌ MỘT CUỘC SỐNG AN TOÀN

SINH HOẠT THEO CHỦ ĐỀ:

Chơi trò chơi “Bingo”

Xác định các bước xử trí khi bị lạc

Thời gian thực hiện: Thứ Bảy, ngày 26/10/2024

I. Yêu cầu cần đạt
- Kể được những tình huống có nguy cơ bị bắt cóc.

- Thực hiện được những việc làm để phòng tránh bị lạc, bị bắt cóc.

- Chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ những người tin cậy khi cần thiết.

- Tham gia các hoạt động của trường, lớp về an toàn giao thông.

- Nhận biết những tình huống có nguy cơ bị lạc, bị bắt cóc. Thực hiện được những việc làm để phòng tránh bị lạc, bị bắt cóc.

- Phẩm chất trách nhiệm: Có trách nhiệm với bản thân và với cộng đồng trong việc phòng tránh bị lạc, bị bắt cóc và tham gia giao thông an toàn.

II. Đồ dùng dạy học
- Giáo viên: SGK Hoạt động trải nghiệm 2; SGV Hoạt động trải nghiệm 2, - Nội dung chương trình “Vì một cuộc sống an toàn” - Các tình huống bị lạc, bị bắt cóc trong thực tế.

- Học sinh: SGK Hoạt động trải nghiệm , giấy bìa màu, bút chì, bút màu, thước kẻ, hồ dán,... 

III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	1. Hoạt động mở đầu: (3 phút)  

	- GV cho HS hát, vận động theo bài hát: Lớp chúng mình đoàn kết.

- GV nhận xét, dẫn dắt vào bài học.
	- HS hát, vận động theo bài hát

- HS lắng nghe

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới: (27 phút) 
* Hoạt động 1: Chơi trò chơi “Bingo"

	- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi với nội dung “Tìm những người đáng tin cậy khi bị lạc”.

Cách chơi:

+ Mỗi HS được phát một tờ giấy, trong đó có kẻ sẵn các ô vuông (số lượng ô vuông tuỳ thuộc vào thời gian tổ chức chơi và số người đáng tin cậy cần tìm. Ví dụ: 9 ô vuông hoặc 12 ô vuông hay 16 ô vuông đều được). Mỗi HS được phát một hình ảnh hoặc một tấm thẻ ghi tên các nhân vật như ông, bà, bố, mẹ, anh trai, chị gái, người lạ mặt, bác hàng xóm, cô công nhân, chú công an, bác bảo vệ, người thanh niên, cô giáo, thầy giáo, bạn cùng lớp, người lạ mặt,...

+ Nhiệm vụ của các HS là phải di chuyển trong lớp để tìm được những người lớn đáng tin cậy khi bị lạc. Khi tìm được một người nào đó, các em sẽ ghi tên của người đó vào ô trống trong tờ giấy của mình. Bạn đầu tiên điền được hết các ô trống sẽ hô to “Bingo!”.

- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi. Sau khi có bạn hô to “Bingo!” tức là đã tìm được người thắng cuộc.
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	HS chơi trò chơi với nội dung “Tìm những người đáng tin cậy khi bị lạc”.

- HS lắng nghe.

- HS chơi trò chơi.



	- GV tổ chức cho HS chia sẻ những thông tin mà HS đã tìm được, giải thích: Vì sao em lại cho rằng những người mà mình tìm được là những người đáng tin cậy?

- GV yêu cầu HS nhắc lại tên những người lớn đáng tin cậy và nhớ về nhà trao đổi với bố mẹ về những người đáng tin cậy khi bị lạc và cách phòng tránh bị lạc.

- GV nhận xét, tổng kết hoạt động
	- HS chia sẻ những thông tin mà HS đã tìm được, giải thích: Vì sao em lại cho rằng những người mà mình tìm được là những người đáng tin cậy?
- HS nhắc lại tên những người lớn đáng tin cậy và nhớ về nhà trao đổi với bố mẹ về những người đáng tin cậy khi bị lạc và cách phòng tránh bị lạc.

- HS lắng nghe.

	* Hoạt động 2: Xác định các bước xử trí khi bị lạc.

	- GV yêu cầu HS đọc thầm tình huống và nhiệm vụ 1, trong SGK Hoạt động trải nghiệm 2 trang 22. 

- GV mời 1 số HS nhắc lại tình huống và nhiệm vụ 1.   - GV dành thời gian cho HS thực hiện nhiệm vụ 1: Hãy sắp xếp thứ tự các bức tranh cho phù hợp với tình huống và suy nghĩ lí do vì sao mình lại sắp xếp như vậy?

-  GV tổ chức cho HS làm việc nhóm 4 HS chia sẻ về kết quả sắp xếp các bức tranh và giải thích lí do sắp xếp.

- GV mời đại diện một số nhóm trình bày kết quả và tổng hợp các phương án mà HS trong lớp đã đưa ra.

- GV nhận xét, tổng kết hoạt động.
	- HS đọc thầm tình huống và nhiệm vụ 1, trong SGK Hoạt động trải nghiệm 2 trang 22.

- HS làm việc nhóm 4 HS chia sẻ về kết quả sắp xếp các bức tranh và giải thích lí do sắp xếp.

- Một số nhóm trình bày kết quả và tổng hợp các phương án mà HS trong lớp đã đưa ra.

	3. Hoạt động củng cố, nối tiếp: (5 phút)

	+ Yêu cầu học sinh nêu lại nội dung bài học

- yêu cầu học sinh chia sẻ với người thân, gia đình và bạn bè về nội dung bài học

- Chuẩn bị tiết sau.
	- Học sinh nêu lại nội dung bài học

- Học sinh chia sẻ với người thân, gia đình và bạn bè về nội dung bài học




IV. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hoạt động trải nghiệm:   CHỦ ĐỀ 2: VÌ MỘT CUỘC SỐNG AN TOÀN
SINH HOẠT LỚP

Thực hành: Những cách bảo vệ bản thân
Thời gian thực hiện: Thứ Bảy, ngày 26/10/2024

I. Yêu cầu cần đạt

- Kể được những tình huống có nguy cơ bị bắt cóc.

- Thực hiện được những việc làm để phòng tránh bị lạc, bị bắt cóc.

- Chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ những người tin cậy khi cần thiết.

- Tham gia các hoạt động của trường, lớp về an toàn giao thông.

- Nhận biết những tình huống có nguy cơ bị lạc, bị bắt cóc. Thực hiện được những việc làm để phòng tránh bị lạc, bị bắt cóc.

- Phẩm chất trách nhiệm: Có trách nhiệm với bản thân và với cộng đồng trong việc phòng tránh bị lạc, bị bắt cóc và tham gia giao thông an toàn.

II. Đồ dùng dạy học

- Giáo viên: SGK Hoạt động trải nghiệm 2; SGV Hoạt động trải nghiệm 2, - Nội dung chương trình “Vì một cuộc sống an toàn” 

- Các tình huống bị lạc, bị bắt cóc trong thực tế.

- Học sinh: SGK Hoạt động trải nghiệm , giấy bìa màu, bút chì, bút màu, thước kẻ, hồ dán,... 

III. Các Hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	1. Hoạt động mở đầu: (3 phút) 

- Tổ chức cho HS hát bài Lớp chúng mình đoàn kết

2. Hoạt động khám phá, hình thành kiến thức: (30 phút)
 1. Báo cáo công tác sơ kết tuần:

* Hoạt động 1:  Sơ kết tuần 7

- GV mời lớp trưởng, lớp phó sơ kết tuần 7

* Hoạt động 2: Chia sẻ

- Lớp trưởng mời các thành viên trong lớp chia sẻ lại một số nội dung, bài học trong tuần.

+ Bạn đã học được gì qua các hoạt động đó?

+ Hoạt động nào trong tuần bạn thấy ấn tượng nhất?

+ Nhớ lại cảm xúc lúc đó của bạn thế nào?

2. Sinh hoạt theo chủ đề:

* Hoạt động 1:  HS nêu những cách bảo vệ bản thân.

- GV hỏi các câu hỏi gợi ý. HS trả lời theo hình thức cá nhân

* Hoạt động 2: Thực hành những cách bảo vệ bản thân

- GV tổ chức cho HS diễn tập theo nhóm 4 theo một trong hai tình huống sau:

+ Từ chối nhận quà của người lạ.

+ Hét thật lớn khi bị người lạ tiếp cận.

- HS nhận xét, GV nhận xét.

- GV nhắc nhở HS về nhà trao đổi với bố mẹ về cách, phòng tránh bị lạc, bị bắt cóc, yêu cầu các em thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ này để trong tiết Sinh hoạt lớp của tuần tiếp theo sẽ chia sẻ về kết quả trao đổi với bố mẹ trước lớp.

3. Thảo luận kế hoạch tuần 8:

* Hoạt động: Phương hướng kế hoạch tuần 8

- GV nhận xét, hướng dẫn, hỗ trợ HS gặp khó khăn khi thực hiện các nhiệm vụ và ghi nhận sự cố gắng của HS

- GV gọi HS đề xuất phương hướng, kế hoạch của tuần 8.

3. Hoạt động vận dụng: (2 phút) 

- GV nhận xét, yêu cầu HS thực hiện tốt các kế hoạch đề ra chuẩn bị cách phòng tránh khi bị bắt cóc

- Chuẩn bị bài tuần 8 về chủ đề “Vì một cuộc sống an toàn.
	- Lớp hát tập thể  

- Ban cán sự lớp nhận xét ưu điểm, tồn tại trong tuần và đưa ra hướng khắc phục.

- HS nối tiếp chia sẻ các hoạt động diễn ra trong tuần.

- HS chia sẻ ý kiến cá nhân

- HS lắng nghe , trả lời câu hỏi gợi ý của GV

- HS thảo luận nhóm 4

- Đại diện cac nhóm sắm vai

- HS lắng nghe và thực hiện

- HS đề xuất phương hướng, kế hoạch.

- HS lắng nghe và thực hiện




IV. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

-----------------------------------------------------------

 Toán:                    PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ QUA 10 TRONG PHẠM VI 20
11 trừ đi một số
Thời gian thực hiện: Thứ Bảy, ngày 26/10/2024

I. Yêu cầu cần đạt
- Thực hiện được phép tính 11 – 5.

- Khái quát hóa được cách tính 11 trừ đi một số

+ Thực hiện tính nhẩm 11 trừ đi một số (trừ qua 10 trong phạm vị 20)

+ Tính toán trong trường hợp có hai dấu phép tính trừ để kiểm chứng cách tính 11 trừ đi một số.

+ Giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến tính toán và nhận biết hình.

+ Phẩm chất: Yêu nước - Trách nhiệm
+ Tích hợp: Toán học và cuộc sống, Tự nhiên và Xã hội. 

II. Đồ dùng dạy học
GV: máy tính, dụng cụ học tập 

HS: sách, vở, dụng cụ học tập

III.Các hoạt động dạy học chủ yếu

	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh
	HĐBT

	1. Hoạt động mở đầu: (5 phút) 
	

	- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi, nhắc lại các phép trừ có hiệu bằng 10 trong phạm vi 20 và 10 trừ đi một số

Ví dụ: 10 – 4 = ?

- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS cả lớp tham gia chò trơi, nhắc lại các phép trừ

- HS lắng nghe 
	

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới: (15 phút) 
	

	* Hoạt động 1: Thực hiện phép tính 11 – 5 

- GV cho HS thảo luận theo nhóm 4:

* Bước 1: Tìm hiểu vấn đề 

- GV yêu cầu HS đọc câu hỏi, quan sát hình ảnh, nhận biết vấn đề cần giải quyết.

* Bước 2: Lập kế hoạch

- GV cho HS thảo luận cách tính 11 - 5, có thể dùng các công cụ hỗ trợ như các khối lập phương, ngón tay, hình vẽ,…..

(Khi giáo viên hỏi, HS chỉ cần thông báo làm bằng cách đếm hoặc tính)

* Bước 3: Tiến hành kế hoạch

- GV yêu cầu các nhóm thức hiện, viết phép tính ra bảng con

- GV gọi 1 vài nhóm trình bày ngắn gọn cách làm

* Bước 4: Kiểm tra lại

- GV giúp HS kiểm tra:

+ Kết quả

+Phép tính có phù hợp vấn đề cần giải quyết 11 - 5?
	- HS thảo luận, nhận biết vấn đề:

 11 - 5 ?

- HS thảo luận, thống nhất cách tính

- Các nhóm viết phép tính ra bảng con

- Các nhóm trình bày. Có thể xảy ra một số tình huống:

+ Đếm bớt: 

10, 9, 8, 7, 6                11 – 5 = 6

+ Đếm thêm

6, 7, 8, 9, 10, 11           11 – 5 = 6

+ Tính:

Tách 5 còn lại 6             11 – 5 = 6
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Tách 1 rồi tách 4             11 – 5 = 6

[image: image23.png]



Dựa vào các phép cộng: 

Do 6 + 5 = 11 nên 11 – 5 = 6

- HS lắng nghe GV
	

	* Hoạt động 2: Giới thiệu 11 trừ đi một số

- GV thể hiện phép tính bằng hình ảnh trực quan:

Có 11 khối lập phương, cần bớt 5 khối lập phương

[image: image24.png]99999 @
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+ Nếu ta bớt 1 khối lập phương, rồi lại bớt 4 khối lập phương nữa (tức là bớt 5 khối lập phương) thì sẽ chuyển được về các phép tính đã học.

Trừ 1 để được 10 rồi trừ 4

11 – 1 = 10

10 – 4 = 6

11 – 5 = 6

- GV nói:  Ta luôn Trừ để được 10 rồi trừ số còn lại
	- HS quan sát

+ HS trả lời

- Lắng nghe
	

	3. Hoạt động thực hành: (10 phút)  
	
	

	Bài 1/61

Gọi HS đọc yêu cầu

Yêu cầu HS làm bài cá nhân, chia sẻ kết quả trước lớp.

GV nhận xét.
	HS đọc yêu cầu

HS làm bài cá nhân, chia sẻ kết quả trước lớp.

11 – 1 – 3 = 7

11 – 1 – 5 = 6

11 – 1 – 6 = 5

11 – 1 – 8 = 2
	Em Tiến nhìn bảng đọc 11 trừ đi một số

	Bài 2/61

Gọi HS đọc yêu cầu

- GV đặt câu hỏi:

+ Muốn lấy 11 trừ đi một số ta làm thế nào?

+ Trừ mấy để được 10?

Yêu cầu HS làm bài cá nhân, chia sẻ kết quả trước lớp.

GV nhận xét.
	HS đọc yêu cầu
- HS trả lời

+ Trừ để được 10 rồi trừ số còn lại

+ Trừ đi 1

HS làm bài cá nhân, chia sẻ kết quả trước lớp.

11 – 3 = 8

11 – 7 = 4

11 – 8 = 3

11 – 4 = 7

11 – 6 = 5

11 – 9 = 2
	

	Bài 3/61

Gọi HS đọc yêu cầu

Yêu cầu HS làm bài cá nhân, chia sẻ kết quả trước lớp.

GV nhận xét.
	HS đọc yêu cầu

HS làm bài cá nhân, chia sẻ kết quả trước lớp.


	

	
	
	

	4. Hoạt động củng cố, nối tiếp: (5 phút):
	

	- GV ra các câu hỏi:

+ Cách trừ qua 10 trong phạm vị 20

+ Cách tính 11 trừ đi một số

- GV nhận xét, đánh giá thái độ học tập của HS

* Dặn dò Học sinh về nhà học thuộc bài  và xem trước bài 12 trừ đi một số.
- GV nhận xét tiết học.
	- HS trả lời câu hỏi
	


IV. Điều chỉnh sau bài dạy
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----------------------------------------------------------------
Tiếng việt:                                 Bài: ÔNG BÀ YÊU QUÝ

Nói, viết lời xin lỗi
Thời gian thực hiện: Thứ Bảy, ngày 26/10/2024

I.Yêu cầu cần đạt

- Viết được lời xin lỗi.

- Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trách nhiệm cho học sinh; giúp học sinh nhận thức được tình cảm của mình  đối với bố mẹ và người thân trong gia đình; bước đầu thể hiện trách nhiệm với bố mẹ và người thân bằng các việc làm cụ thể.

II.Đồ dùng dạy học
– SHS, VTV, VBT, SGV.

 – Ti vi/ máy chiếu/ bảng tương tác, tranh ảnh SHS phóng to (nếu được).

III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh
	HĐBT

	1. Hoạt động mở đầu: (3 phút) 

- GV giới trực tiếp vào bài
	
	

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới: 
* Hoạt động 1: Phân tích mẫu nói, viết lời xin lỗi
	

	- GV yêu cầu HS đọc thầm yêu cầu Bài tập 6a trang 64

- GV hướng dẫn HS: 

+ Quan sát tranh, từng HS đọc lời nhân vật và đổi vai cho nhau.

+ Lời nhân vật ông đọc với giọng từ tốn, ôn tồn, điềm đạm; lời nhân vật cháu đọc với giọng hối lỗi, chậm rãi. 

- GV mời đại diện 1-2 nhóm đọc lời nhân vật trước lớp. 

- GV yêu cầu HS nhận xét về cách bạn nhỏ xin lỗi.
	HS đọc thầm yêu cầu Bài tập 6a trang 64

HS lắng nghe.

1-2 nhóm đọc lời nhân vật trước lớp. 


	Em Tiến đọc lời nhân vật

	* Hoạt động 2:  Nói lời xin lỗi (10 phút) 
	

	- GV mời 1 HS đọc yêu cầu Bài tập 6b: Cùng bạn đóng vai, nói và đáp lời xin lỗi trong từng trường hợp sau:

+ Trong lúc đùa nghịch em làm một bạn nhỏ bị ngã.

+ Em lỡ tay làm đổ ấm pha trà của ông bà.
	HS đọc yêu cầu Bài tập 6b: Cùng bạn đóng vai, nói và đáp lời xin lỗi trong từng trường hợp sau:

+ Trong lúc đùa nghịch em làm một bạn nhỏ bị ngã.

+ Em lỡ tay làm đổ ấm pha trà của ông bà.
	

	- GV yêu cầu HS quan sát tranh trong hai tình huống và trả lời câu hỏi: Em nhận thấy gì ở hành động, biểu cảm gương mặt của từng nhân vật trong hai tình huống. 

- GV yêu cầu HS cùng bạn đóng vai, nói và đáp lời xin lỗi trong hai tình huống. HS đổi vai cho nhau, góp ý về câu thoại.

- GV mời đại diện 3-4 nhóm trình bày kết quả. 

- GV nhận xét, khen ngợi các nhóm nói hay, sáng tạo.
	HS quan sát tranh trong hai tình huống và trả lời câu hỏi: Em nhận thấy gì ở hành động, biểu cảm gương mặt của từng nhân vật trong hai tình huống.

HS trả lời:

+ Tình huống 1: Bạn nhỏ (áo cam) bị ngã, khuôn mặt nhăn nhó. Bạn nhỏ (áo vàng) khuôn mặt bất ngờ, lo lắng.

+ Tình huống 2: Bạn nhỏ buồn bã vì làm đổ ấm pha trà của bà. Bà cười vỗ vai bạn nhỏ. 

HS cùng bạn đóng vai, nói và đáp lời xin lỗi trong hai tình huống. HS đổi vai cho nhau, góp ý về câu thoại.

3-4 nhóm trình bày kết quả. 

+ Trong lúc đùa nghịch, em làm một bạn bị ngã: 

-Tớ xin lỗi, tớ vô ý quá! Cậu có sao không?

- Tớ bị sát đầu gối tí thôi. Đi về nhà dán băng nhé. 

+ Em lỡ tay làm đổ ấm pha trà của ông bà.

- Cháu xin lỗi bà, cháu lỡ tay làm đổ ấm pha trà mất rồi. Lần sau cháu hứa sẽ chú ý cẩn thận hơn.

- Lần sau cháu chú ý hơn là được rồi, bà không giận cháu đâu.


	

	* Hoạt động 3: Viết lời xin lỗi ( 10 phút)
	

	- GV mời 1 HS đọc yêu cầu Bài tập 6c: Viết lời xin lỗi em vừa nói ờ Bài tập b.

- GV hướng dẫn HS: Viết 2-3 câu xin lỗi vừa nói ở Bài tập 6b vào vở bài tập.

- GV yêu cầu HS viết 2-3 câu xin lỗi vừa nói ở Bài tập 6b vào vở bài tập.

- GV mời đại diện 2-3 HS đọc bài trước lớp
	HS đọc yêu cầu Bài tập 6c: Viết lời xin lỗi em vừa nói ờ Bài tập b.

HS lắng nghe.

HS viết 2-3 câu xin lỗi vừa nói ở Bài tập 6b vào vở bài tập.

HS đọc bài trước lớp
	

	3. Hoạt động củng cố, nối tiếp: (3 phút)  
	
	

	- Hôm nay, em đã học những nội dung gì?

- GV tóm tắt nội dung chính.

- Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?

- GV tiếp nhận ý kiến.

- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.
	- HS nêu nội dung đã học.

- HS lắng nghe.

- HS nêu cảm nhận của mình.

- HS lắng nghe.
	


IV. Điều chỉnh sau bài dạy
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----------------------------------------------------------------
Tiếng việt:                                     Bài: BƯU THIẾP

Đọc một bài thơ về Gia đình
Thời gian thực hiện: Thứ Bảy, ngày 26/10/2024

 I.Yêu cầu cần đạt

- Chia sẻ được một bài thơ đã đọc về gia đình

- Chia sẻ được với bạn những điều em sẽ viết trong bưu thiếp tặng người thân
- Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trách nhiệm cho học sinh; giúp học sinh nhận thức được tình cảm của mình  đối với bố mẹ và người thân trong gia đình; bước đầu thể hiện trách nhiệm với bố mẹ và người thân bằng các việc làm cụ thể.

II.Đồ dùng dạy học
– SHS, VTV, VBT, SGV.

 – Ti vi/ máy chiếu/ bảng tương tác, tranh ảnh SHS phóng to (nếu được).

 III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh
	HĐBT

	1. Hoạt động mở đầu: (3 phút) 
- GV giới trực tiếp vào bài 
	- HS lắng nghe
	

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới: 
* Hoạt động 1: Chia sẻ một bài thơ đọc về gia đình (7 phút) 
	

	- GV mời 1 HS đứng dậy đọc yêu cầu Bài tập 1a trang 65.

- GV hướng dẫn HS tìm đọc một số bài thơ về gia đình trong tủ sách gia đình hoặc ở hiệu sách của địa phương, thư viện nhà trường.

- GV giới thiệu một số bài thơ hay về gia đình: Thăm nhà bà, Em yêu nhà em, Giữa vòng gió thơm, Thương ông, Chiếc quạt nan, Làm anh,...

- GV yêu cầu HS chia sẻ về với các bạn một bài thơ đã đọc về gia đình (tên bài thơ, tên tác giả, hình ảnh em thích). 

- GV mời đại diện 3-4 HS trình bày kết quả trước lớp. 

- GV nhận xét, khen ngợi HS tìm được nhiều bài thơ hay về gia đình. 
	1 HS đọc yêu cầu

HS lắng nghe.

HS lắng nghe.

HS chia sẻ về với các bạn một bài thơ đã đọc về gia đình
HS trình bày kết quả trước lớp. 


	

	* Hoạt động 2: Viết phiếu đọc sách (10 phút) 
	

	- GV mời 1 HS đứng dậy đọc yêu cầu Bài tập 1b trang 65.

- GV hướng dẫn HS: HS cần nhớ tên bài thơ, tên tác giả, hình ảnh em thích một cách chính xác trong bài thơ để điền vào vở bài tập. 

- GV yêu cầu HS viết Phiếu đọc sách vào vở bài tập: tên bài thơ, tên tác giả, hình ảnh em thích.

- GV mời đại diện 3-4 HS đứng dậy đọc bài.

- GV nhận xét, đánh giá, sửa bài cho HS (nếu chưa đúng).
	HS đọc yêu cầu.

HS lắng nghe.

HS viết Phiếu đọc sách

HS trình bày.

TPCHM, ngày 17/05/2021

Bà ngoại kính yêu!

Hè này cháu được nghỉ, bố mẹ sẽ đưa cháu về thăm và ở lại chơi với bà. Cháu nhớ bà và rất mong ngày về thăm bà.

     Cháu gái của bà

                           Hà Giang.
	

	* Hoạt động 3: Chia sẻ bưu thiếp tặng người thân  (6 phút) 
	

	- GV mời 1 HS đứng dậy đọc yêu cầu Bài tập 2 trang 65

- GV hướng dẫn HS: 

+ HS có thể viết bưu thiếp với nội dung: báo tin, chúc mừng, mời,...

Gọi 1 vài HS chia sẻ  trước lớp.

Gọi HS nhận xét, GV nhận xét.
	HS đọc yêu cầu Bài tập 2 trang 65

HS lắng nghe.

1 vài HS chia sẻ  trước lớp.

HS nhận xét
	Em Tiến đọc bưu thiếp của mình

	3. Hoạt động củng cố, nối tiếp: (3 phút) 

- Nhận xét, đánh giá.

- Về học bài, chuẩn bị
	- Nhận xét, tuyên dương.

- Về học bài và chuẩn bị bài cho tiết sau.
	


IV. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tăng cường Tiếng việt:           BỐ MẸ CỦA EM 

Thời gian thực hiện: Thứ Bảy, ngày 26/10/2024( Chiều)
I. Yêu cầu cần đạt
 HS nói được những từ ngữ chỉ bố mẹ và việc làm hằng ngày của bố mẹ. Nghe và trả lời được một số câu hỏi về việc làm hằng ngày của bố mẹ . Thực hành hỏi – đáp về những việc mà bố mẹ đã làm cho mình và những việc mình đã giúp đơc bố mẹ.

       - Nghe, nói, hỏi – đáp nhanh. 

       - Biết nghe, nói.

       - Biết lắng nghe bạn nói.

II. Đồ dùng dạy học
       1. Giáo viên: SGK, giáo án

       2. Học sinh: SGK, vở ghi

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	1. Hoạt động mở đầu

* Khởi động(7P)

- GV cho HS hát bài hát: Ba ngọn nến lung linh

+ Khi em còn nhỏ mẹ đã chăm sóc em như thế nào?

+ Bây giờ, em giúp bố mẹ những việc gì?

- GV nhận xét, tuyên dương 

* Gv giới thiệu bài mới

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới (25P)

 * Hoạt động 1: Nói trong nhóm

a. Quan sát tranh và nói những việc mẹ bạn nhỏ đang làm.

- YC HS làm việc theo nhóm đôi, quan sát hỗ trợ HS.

b. Kể những việc bố/ mẹ chăm sóc em hằng ngày

- Cho HS nói với nhau theo nhóm đôi

- Mời hs trả lời

- GV nhận xét

* Hoạt động 2: Nghe

- Giáo viên miêu tả 1 – 2 câu về từng bức tranh.

- YC HS nêu từng hoạt động các thành viên trong tranh

- GV hỗ trợ

- GV nhận xét, tuyên dương

* Hoạt động 3: Hỏi – đáp

- GV làm mẫu:

+ GV nêu câu hỏi mời HS trả lời.

- YC HS thảo luận với nhau

- GV quan sát, hỗ trợ HS

3. Hoạt động củng cố, nối tiếp (3P)

- Nhận xét tiết học

- Yc HS về nhà học bài.
	- HS hát

- HS trả lời

- Nhắc lại đầu bài.

- HS quan sát

- HS làm việc nhóm đôi

- Từng bạn trong các nhóm 

- HS trả lời

- HS tl

- HS thực hành theo cặp đôi

- HS nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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